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Chương I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

1. Tên chủ dự án đầu tư: Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và Vật liệu 

xây dựng Hồng Hà. 

- Địa chỉ văn phòng: Tổ dân phố Đông Trinh, phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, 

tỉnh Hà Tĩnh. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: Ông Bùi Đức Hiếu, chức 

vụ: Giám đốc. 

- Điện thoại: 0942.368.969. 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3001680762, đăng ký lần đầu ngày 

30/5/2013, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 23/7/2024 của chủ dự án đầu tư. 

2. Tên dự án đầu tư: Nâng công suất khai thác mỏ đất san lấp Mũi Đòi, 

phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. 

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Khu vực mũi Đòi, phường Kỳ Trinh, thị xã 

Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh với diện tích 11,3 ha được giới hạn bởi các điểm góc có toạ độ: 

Bảng 1.1. Tọa độ các điểm góc của dự án 

Điểm góc 
Hệ tọa độ VN 2000, KTT 105030’, múi chiếu 30 

X (m) Y (m) 

1 1993595 589065 

A 1993599 589139 

B 1993556 589264 

C 1993415 589322 

F 1993098 589269 

7 1993078 589134 

8 1993181 589041 

Vị trí địa lý của khu mỏ: 

+ Phía Bắc: giáp đường vào mỏ. 

+ Phía Nam: giáp rừng sản xuất. 

+ Phía Đông: giáp hành lang đường điện 500kV Vũng Áng - Quảng Trạch. 

+ Phía Tây giáp: rừng sản xuất. 
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Hình 1.1. Sơ đồ vị trí Dự án 
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- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến 

môi trường của dự án đầu tư: 

+ Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép liên quan đến hoạt 

động khai thác khoáng sản: 

++ Quyết định số 4560/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh 

về việc đóng cửa một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản mỏ đất san lấp Mũi 

Đòi, phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh. 

++ Quyết định số 3157/QĐ-UBND ngày 15/9/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về 

việc phê duyệt trữ lượng mỏ đất san lấp tại khu vực mũi Đòi, phường Kỳ Trinh, thị xã 

Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. 

++ Giấy phép khai thác khoáng sản số 729/GP-UBND ngày 06/4/2022 của 

UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp phép Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Vật liệu xây 

dựng Hồng Hà. 

++ Quyết định số 2561/QĐ-UBND ngày 05/10/2023 của UBND tỉnh Hà Tĩnh 

về việc phê duyệt và công nhận trữ lượng khoáng sản đất san lấp (bổ sung) trong “Báo 

cáo kết quả thăm dò khoáng sản mỏ đất san lấp Mũi Đòi, phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh”. 

++ Văn bản số 137/ThTr.PT ngày 04/12/2023 của Công ty TNHH Phú Thương 

về việc báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công của báo cáo kinh tế kỹ thuật 

bổ sung dự án Khai thác mỏ đất san lấp Mũi Đòi, phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, 

tỉnh Hà Tĩnh. 

++ Quyết định số 1705/QĐ-UBND ngày 11/7/2024 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về 

việc điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản. 

+ Các thủ tục đất đai đã thực hiện 

++ Quyết định số 1484/QĐ-UBND ngày 21/7/2022 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về 

việc thu hồi đất và cho thuê đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản. 

++ Hợp đồng thuê đất số 33/2022/HĐTĐ ngày 24/8/2022 giữa Sở Tài nguyên 

và Môi trường Hà Tĩnh và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Vật liệu xây dựng 

Hồng Hà. 

+ Các thủ tục hồ sơ môi trường đã thực hiện 

++ Quyết định số 3155/QĐ-UBND ngày 23/9/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về 

việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Đầu tư nâng công 

suất khai thác mỏ đất san lấp tại khu vực Mũi Đòi, phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, 

tỉnh Hà Tĩnh”. 

++ Quyết định số 547/QĐ-UBND ngày 08/3/2022 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về 

việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Đầu tư khai thác mỏ đất 

san lấp Mũi Đòi, phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. 

++ Quyết định số 1312/QĐ-UBND ngày 27/5/2024 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về 

việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án 

“Nâng công suất khai thác mỏ đất san lấp Mũi Đòi, phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, 

tỉnh Hà Tĩnh”. 
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- Quy mô của dự án đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về 

đầu tư công): Dự án nhóm C (tổng mức đầu tư của dự án là 9.845.955.000). 

- Loại hình sản xuất, kinh doanh dịch vụ: Khai thác khoáng sản làm vật liệu xây 

dựng thông thường. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của dự án đầu tư 

3.1. Công suất của dự án đầu tư 

Công suất khai thác: 1.000.000 m3 đất nguyên khai/năm (tương đương 

805.153 m3 đất nguyên khối/năm). 

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư 

a. Hệ thống khai thác 

Hệ thống khai thác lớp bằng vận tải trực tiếp bằng ô tô để khai thác, các vị trí 

khó khai thác áp dụng hệ thống khai thác lớp xiên. Sau khi làm đường để đưa máy xúc 

và ô tô lên đến tận đỉnh núi, tiến hành khai thác theo từng lớp từ trên xuống dưới theo 

hình thức cuốn chiếu với chiều cao tầng khai thác h = 5 m, chiều cao tầng kết thúc H = 

5 m. Đất được máy xúc làm tơi, xúc lên ô tô chở trực tiếp đến nơi tiêu thụ. Tùy theo 

địa hình và chiều dày của lớp thân khoáng của từng khu vực mỏ mà bố trí tầng khai 

thác và kết thúc cho phù hợp. 

* Chiều cao tầng khai thác (chiều dày lớp khấu) 

Chiều cao tầng là yếu tố quan trọng của hệ thống khai thác. Nó vừa ảnh hưởng 

đến năng suất thiết bị, an toàn lao động và các yếu tố khác. 

Đối với một mỏ đất chiều cao tầng khai thác được lựa chọn trên cơ sở 2 yếu tố chính: 

- Yếu tố thứ nhất: Chiều cao xúc và chiều sâu xúc của máy xúc. 

Đối với đất không nổ mìn: H ≤ Hmax ; hoặc H ≤ Hđmax 

Trong đó: 

H: Chiều cao tầng khai thác; 

Hmax: Chiều cao xúc lớn nhất 8,6m; 

Hđmax: Chiều sâu xúc lớn nhất 6,2m; 

- Yếu tố thứ 2: Tính chất ổn định của đất đá trong mỏ và chiều dày của lớp đất 

sẽ khai thác.  

Căn cứ vào tính chất cơ lý của đất trong mỏ thì độ cứng f = 4 ÷ 5m, nên chọn H  ≤ 7m. 

Từ 2 yếu tố trên chiều cao tầng khai thác được chọn là: h = 5 - 7 m. 

* Chiều cao tầng kết thúc 

Để tiện lợi trong khâu vận tải và xúc bốc thì chiều cao tầng kết thúc được chọn 

là: Hkt = 5 - 7 m (đối với tầng trên cùng có đất phủ để 5m). 

* Góc nghiêng sườn tầng 

Góc nghiêng sườn tầng kết thúc được chọn phù hợp với tính chất cơ lý của đất 

đá của mỏ, đồng thời phù hợp với TCVN 5178:2004 Quy phạm an toàn trong khai thác 

mỏ lộ thiên. Góc nghiêng sườn tầng được tính theo công thức:  
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tg = h
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Trong đó:  

: Góc nghiêng sườn tầng (độ);  

: Góc ma sát trong của đất, đá (độ), lấy bằng giá trị trung bình = 17050’;  

K: hệ số an toàn lấy = 1,0; C: lực dính kết của đất đá (tấn/m2) lấy giá trị lực 

dính kết nhỏ nhất để có kết quả tính toán an toàn nhất, theo kết quả thí nghiệm bằng 

0,237 kG/cm2 tương đương 23,7 T/m2,  

H: chiều cao tầng, lấy H = 5,0m;  

γ: thể trọng tự nhiên (khối lượng thể tích) trung bình của đất γ=1,97 T/m3; λ: hệ 

số mềm yếu của đất λ = 0,9. 

Thay các thông số vào công thức trên ta xác định được: α ≤ 68020’. 

Tuy nhiên với khai thác đất thì để đảm bảo an toàn trong khai thác, góc nghiêng 

sườn tầng được lựa chọn: α = 550. 

* Chiều rộng dải khấu  

Chiều rộng dải khấu phụ thuộc vào 2 yếu tố chính: 

Chiều rộng dải khấu phải đủ lớn để máy xúc và ô tô quay đầu nhận tải cộng 

thêm đai bảo vệ chống trượt lở và không vượt quá: A ≤ 0,8 x (Rx + Rd)/2. Bởi vì khi A 

vượt qua giá trị này thì năng suất của máy xúc giảm vì phải di chuyển máy xúc nhiều 

lần. Theo điều kiện này áp dụng phương pháp nạp xe theo sơ đồ quay vòng nên chiều 

rộng quay xe bằng nửa bán kính vòng tối thiểu của xe. 

Với xe 15÷20 tấn Rmin = 14,0m thì A = R + C = 14,0 + 2,0 = 16 m. 

Chiều rộng dải khấu phụ thuộc vào chiều dày của lớp đất. 

Từ 2 yếu tố trên xác định chiều rộng dải khấu: A = 16,0m. 

* Chiều rộng đai bảo vệ 

Chiều rộng đai bảo vệ được xác định trên cơ sở chiều cao tầng kết thúc và tính 

chất cơ lý của đất đá mỏ.  

Chiều rộng đai bảo vệ được xác định: 3

ktH

≤ Bbv 

(Trong đó: Hkt = 10m là chiều cao tầng kết thúc khai thác lớn nhất). 

Do mỏ có độ chênh cao nhỏ nên để đảm bảo an toàn cho bờ mỏ lấy Bbv = 3,0 m. 

* Chiều rộng đai an toàn 

Tùy thuộc vào chiều cao tầng kết thúc, tính chất cơ lý đất vùng mỏ, bờ rộng đai 

an toàn đảm bảo khi: C ≥ 0,2 x Hmax. 

Vậy C ≥ 0,2 x 6 = 1,2m. 

Căn cứ vào tính chất cơ lý của đất đá mỏ chọn: C = 2,0m. 
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* Chiều rộng mặt tầng công tác tối thiểu, Bmin, m 

+) Lớp xiên: 

Chiều rộng mặt tầng công tác được xác định bởi công thức: 

Bctmin = A + C, m 

Trong đó: 

A: Chiều rộng dải khấu 16,0m. 

C: Chiều rộng đai an toàn 2,0 m. 

Thay số vào được Bctmin = 18,0 m.  

+) Lớp bằng: 

Chiều rộng mặt tầng công tác tối thiểu phải đảm bảo cho các thiết bị xúc bốc, 

vận tải hoạt động an toàn và có năng suất cao. Thiết bị khai thác trên mặt tầng của mỏ 

khi khai thác lớp bằng là: máy xúc thuỷ lực gầu ngược, máy gạt, ô tô vận chuyển đất 

san lấp và đất làm gạch... 

Chiều rộng mặt tầng công tác tối thiểu được tính theo công thức sau: 

Bmin = A + Cm + T + Ct , m; 

Trong đó: 

A : chiều rộng dải khấu, A = 16m. 

Cm : Khoảng cách an toàn tính từ đường vận tải đến lăng trụ sụt lở. Lấy Cm = 2,0m. 

Ct : khoảng cách an toàn tính từ mép đường đến chân tầng. Lấy Ct = 1,0m. 

T : Chiều rộng vệt xe chạy trên tầng. T = 2b1 + m0, m.  

Trong đó: 

b1: chiều rộng của xe, lấy b1 = 3,0m 

m0: khoảng cách an toàn giữa 2 luồng xe, m0 = 0m. 

Thay các giá trị trên vào công thức, tính được T = 6,0m. 

Thay các giá trị A, Cm, Ct, T vào công thức, ta có: Bmin = 25,0m. 

Vậy: Để đảm bảo cho xe, máy hoạt động an toàn chọn chiều rộng mặt tầng công 

tác thối thiểu là: Bctmin = 25,0m.  

* Chiều dài tuyến công tác, Lct, m 

Chiều dài tuyến công tác thường được xác định bằng chiều dài đường phương 

của khai trường, nhưng cũng có thể nhỏ hơn hoặc đôi khi lớn hơn tùy thuộc phương 

thức phát triển của công trình mỏ.  

Với một mỏ khai thác đất san lấp không phải nổ mìn, tuyến công tác không 

khống chế chiều rộng, chiều dài (trong biên giới mỏ), được phát triển hết vùng có độ 

cao lớn hơn mặt tầng đang khai thác. Vì vậy chiều dài tuyến công tác được xác định: 

Lct = 200 ÷ 300 m. 
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* Góc nghiêng bờ kết thúc (bờ dừng) αkt  

Do đặc thù của mỏ đất san lấp mũi Đòi, phường Kỳ Trinh chỉ khai thác 1 lớp 

đất trên bề mặt địa hình (dạng khai thác bóc), đến cosd+30m. Tuy nhiên, do chiều dày 

lớp đất san lấp lớn nhất là 40m nên tầng kết thúc trên cùng sẽ được chia thành 2 khu 

vực: Khu vực xung quanh bờ moong được hình khi khai thác xong và để lại các tầng 

và đai bảo vệ xung quanh mỏ; khu vực giữa mỏ thì tầng kết thúc được hình thành song 

song với địa hình ban đầu của mỏ (bằng với góc dốc tự nhiên của lớp đá gốc bên 

dưới). Vì vậy góc dốc bờ kết thúc được chia thành 2 phần như sau: 

- Phần xung quanh bờ mỏ: Để đảm bảo ổn định cho bờ moong khi kết thúc khai 

thác, góc nghiêng bờ kết thúc (bờ dừng) của mỏ được xác định theo công thức sau:    

Hn

C

K

tg
tg kt

..

.




 

 

Trong đó:  

- C: Lực dính kết của đất (nhỏ nhất) 25,6 T/m2. 

- : Góc ma sát trong ( =17o50'). 

- γ: Thể trọng tự nhiên trung bình của đất bằng 1,79 T/m3. 

- h: Chiều cao tầng khai thác (trung bình 7,0m). 

- k: Hệ số an toàn, lấy bằng 1,2. 

- : Hệ số mền yếu của đất 0,5. 

- n: số tầng khai thác (n = 4). 

Thay số: tgαkt = 0,96 

 αkt = 50042’. Lấy αkt = 500; 

- Phần giữa mỏ: Góc nghiêng bờ kết thúc (bờ dừng) của mỏ được xác định bằng 

với góc dốc tự nhiên của lớp đá gốc bên dưới.  

Chọn αkt = 21 ÷ 280. 

* Góc nghiêng bờ công tác, φ 

Với Hệ thống khai thác lớp bằng, vận tải trực tiếp: φ = 00. 

Với hệ thống khai thác lớp xiên, góc nghiêng bờ công tác φ = 600.  

* Góc nghiêng mặt tầng khai thác  

Trong quá trình khai thác thường có nước trong mỏ chảy ra và nước sau các 

trận mưa. Vì vậy cần tạo mặt tầng khai thác hơi dốc ra ngoài để đảm bảo nước thoát 

hết và không ảnh hưởng đến quá trình tác nghiệp. Chọn góc nghiêng mặt tầng khai 

thác là: φkt = 1 - 2%. 

Bảng 1.2. Các thông số của hệ thống khai thác 

TT Thông số Ký hiệu Đơn vị Giá trị 

1 Chiều cao tầng khai thác h m 5 - 7 

2 Chiều cao tầng kết thúc Hkt m 5 - 7 
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TT Thông số Ký hiệu Đơn vị Giá trị 

3 Chiều rộng đai bảo vệ Bbv m 3,0 

4 Chiều rộng dải khấu A m 16,0 

5 

Chiều rộng mặt tầng công tác tối thiểu    

Lớp xiên Bct m 18 

Lớp bằng Bctmin m 25 

6 Góc nghiêng sườn tầng  độ 55 

7 

Góc nghiêng bờ công tác    

Lớp xiên φ độ 60 

Lớp bằng φ độ 0 

8 Góc nghiêng mặt tầng khai thác φkt % 1 ÷ 2 

9 

Góc dốc bờ dừng αkt độ  

Phần xung quanh bờ mỏ   50 

Phần giữa mỏ   21 ÷ 280 

10 Chiều rộng đai an toàn tầng kết thúc C m 2,0 

11 Chiều dài tuyến công tác Lct m 200 ÷ 300 

b. Phương án khai thác 

Trên cơ sở chế độ công tác hợp lý, phương án khai thác mỏ như sau: tiến hành 

khai thác theo từng lớp từ trên xuống dưới theo hình thức cuốn chiếu với chiều cao 

tầng khai thác h = 5 - 7 m, chiều cao tầng kết thúc là H = 5 - 7 m (đối với tầng trên 

cùng có đất phủ để 5m). Đất được máy xúc trực tiếp lên ô tô (của khách hàng) chở trực 

tiếp đến nơi tiêu thụ. Tùy theo địa hình và chiều dày của lớp thân khoáng của từng khu 

vực mỏ mà bố trí tầng khai thác và kết thúc cho phù hợp. 

Bảng 1.3. Lịch kế hoạch khai thác mỏ 

Năm KT 

Khối lượng khai thác, m3/năm 

Tầng khai thác, m CS Nguyên khai CS Nguyên khối 

Năm  thứ 1 +118 ÷ +65 917.696 738.886 

Năm thứ 2 +65 ÷ +50 1.000.000 805.153 

Năm thứ 3 +50 ÷ +30 1.000.000 805.153 

Tổng   2.917.696 2.349.192 
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c. Sơ đồ công nghệ khai thác 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hình 1.2. Sơ đồ công nghệ khai thác 

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư 

Sản phẩm của Dự án là: 1.000.000 m3 đất nguyên khai/năm (tương đương 

805.153 m3 đất nguyên khối/năm). 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, 

nguồn cung cấp điện, nước của dự án đầu tư 

a. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng 

- Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên liệu. 

Bảng 1.4. Tổng hợp nhu cầu nguyên, nhiên vật liệu 

TT Thiết bị 
Số lượng 

(máy) 

Định mức 

(lít/ca) (*) 

Số 

ca/năm 

Nhu cầu 

(lít/năm) 

1 Máy xúc Komasu PC 400 05 83 240 99.600 

2 
Máy gạt Komatsu - D31PX 

(hoặc D85) 
01 38 240 9.120 

3 Ô tô tưới nước 5,0 m3 01 23 240 5.520 

Tổng cộng    114.240  

Ghi chú: (*): Theo định mức quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 

26/12/2019 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết 

bị thi công công trình quy định mức tiêu hao nhiên liệu. 

Bóc phủ lớp đất mặt 

Máy xúc Komasu 

Xúc bốc, vận chuyển 

Ôtô ben tự đổ (khách) 

 

Đất phủ hữu cơ 

Cải tạo đường, 

hoàn thổ mỏ 

Nơi tiêu thụ 

 

Bụi, khí thải, 

đất rơi vãi 

Bụi, khí thải, 

đất rơi vãi 

Bụi, khí thải, 

đất rơi vãi 

Bụi, khí thải, 

đất rơi vãi 
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- Nhu cầu hóa chất sử dụng xử lý nước thải: Lượng Chlorine yêu cầu đối với 

1,0 m3 nước thải là 0,005 kg/m3. Tổng lượng nước thải cần xử lý trong 01 ngày 

khoảng 753 m3, vậy lượng Chlorine cần trong 01 ngày là 0,005 * 753 = 3,765 kg/ngày 

= 903,6 kg/năm. 

b. Danh mục máy móc, thiết bị chính phục vụ khai thác 

Bảng 1.5. Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ khai thác 

STT Tên thiết bị Số lượng 

1 Máy xúc Komasu PC 400 05 

2 Máy gạt Komatsu - D 31 PX (hoặc D85) 1 

3 Ô tô tưới nước 5,0m3 1 

c. Nguồn cung cấp điện, nước 

* Nguồn cung cấp điện 

Mỏ đất san lấp khu vực Mũi Đòi, phường Kỳ Trinh chủ yếu là khai thác đất đưa 

đi nơi khác tiêu thụ, không thực hiện công tác chế biến sâu; phần lớn các thiết bị trên 

mỏ là sử dụng động cơ Diezel nên không sử dụng các thiết bị tiêu thụ điện có công 

suất lớn.  

Điện trên mỏ chủ yếu là điện chiếu sáng phục vụ cho bảo vệ trực tại mỏ. Nguồn 

điện này được lấy từ nguồn điện của Điện lực Kỳ Anh. Hiện nay đã có hệ thống tuyến 

đường điện vào đến khu vực mỏ. 

* Nguồn cung cấp nước 

- Nước sinh hoạt: sử dụng nguồn nước đóng bình để phục vụ cho công nhân. 

- Mỏ không có hoạt động chế biến và kho bãi khác nên không yêu cầu cung cấp 

nước sản xuất. 

- Nguồn nước phục vụ cho công tác tưới đường dập bụi hàng ngày sẽ được Chủ 

dự án lấy ngay tại hố lắng của Dự án để tái sử dụng và lấy tại khe Đá Mài phía Đông 

Nam khu mỏ (sau khi được cấp phép theo quy định). 

5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư 

a. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất 

Khu đất thực hiện dự án đã được Chủ dự án thuê đất tại Hợp đồng thuê đất số 

33/2022/HĐTĐ ngày 24/8/2022 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh và Công 

ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Vật liệu xây dựng Hồng Hà với diện tích đất thuê là 

113.004 m2.  

+ Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 01-

2022, hệ tọa độ VN2000, khu vực Mũi Đòi, tờ số 2 10-998584+(998590+992584) do 

Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Tĩnh duyệt ngày 26/5/2022. 

+ Thời hạn thuê đất: kể từ ngày 21/7/2022 đến ngày 06/4/2029. 
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b. Hiện trạng khu vực khai thác khoáng sản 

Trong diện tích mỏ tồn tại nhiều moong khai thác với các vách cao phổ biến từ 

10 - 20m, cá biệt ở phía bắc có moong vách cao 40m, cosd khai thác thấp nhất ở khu 

vực này là +30m. Tại các moong khai thác lộ đá phiến sét bị phong hóa hoàn toàn đến 

bán phong hóa đủ chất lượng để làm vật liệu san lấp. Phần trung tâm mỏ được khai 

thác đến cosd +50m đến +60m. Chỉ còn khoảnh phần diện tích phía Tây có địa hình 

vẫn còn nguyên dạng, chưa khai thác với diện tích khoảng 3,72 ha. 

  

  

Hình 1.3. Hiện trạng khai trường khai thác khoáng sản 

c. Quy mô, công suất, tiến độ thực hiện Dự án 

- Trữ lượng đất san lấp cấp 121 và cấp 122 đưa vào khai thác mỏ là 2.349.192 

m3 đất nguyên khối (tương đương 2.917.696 m3 đất nguyên khai). 

- Độ sâu khai thác thấp nhất: đến cosd +30,0m. 

- Tuổi thọ Dự án: 03 năm (không bao gồm thời gian cải tạo, phục hồi môi trường). 
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Chương II. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ 

NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

 

1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, 

quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

- Sự phù hợp của Dự án đầu tư với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia: Dự 

án phù hợp với Quy hoạch bảo vệ môi trường Quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt tại Quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 08/7/2024. Dự án không nằm trong khu 

vực định hướng phân vùng bảo vệ môi trường nghiêm ngặt, vùng hạn chế phát thải, 

không nằm trong khu vực định hướng bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học và các 

định hướng trong Quy hoạch bảo vệ môi tường quốc gia. 

- Sự phù hợp của Dự án đầu tư với Quy hoạch tỉnh: Dự án phù hợp với Quy 

hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1363/QĐ-TTg ngày 08/11/2022. 

+ Phương hướng phát triển các ngành quan trọng của tỉnh: Phát triển ngành công 

nghiệp theo chiều sâu, tạo bước đột phá trong nâng cao năng suất, chất lượng, sức 

cạnh tranh của sản phẩm, gắn với mục tiêu đảm bảo các điều kiện về tăng trưởng xanh 

và phát triển bền vững. Tập trung phát triển các sản phẩm có tiềm năng lợi thế như vật 

liệu xây dựng chất lượng cao. 

+ Giải pháp về bảo vệ môi trường: Khai thác hợp lý và sử dụng tiết kiệm, bền 

vững tài nguyên khoáng sản, chống thoái hoá đất, sử dụng hiệu quả và bền vững tài 

nguyên đất, bảo vệ diện tích rừng. 

2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường 

Hiện nay Chủ dự án đã bố trí 04 hố lắng có tổng thể tích 1.200m3 (kích thước 

mỗi hố như sau: 10m x 10m x 3m). 04 hố lắng được bố trí lần lượt tại mốc số 1, cạnh 

A-B, gần mốc C và gần mốc F, sau hố lắng có bố trí mương thoát với tổng chiều dài là 

1.037m, sâu 1,0m để dẫn nước ra nguồn tiếp nhận. 

Nước mưa chảy tràn qua khu vực mỏ, sau khi qua hố lắng số 01, 03, 04 (nước 

mưa từ hố lắng số 02 sẽ qua hệ thống mương chảy về hố lắng số 01) xử lý lắng lọc, 

khử trùng đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột A) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 

thải công nghiệp rồi chảy ra nguồn tiếp nhận là Khe Đá Mài. 

* Tải lượng ô nhiễm tối đa nguồn nước có thể tiếp nhận: 

Nguồn tiếp nhận nước thải của Dự án là Khe Đá Mài thuộc phường Kỳ Trinh, 

thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. 

Do nguồn nước đang đánh giá được sử dụng cho mục đích thoát nước và các 

mục đích khác với yêu cầu nước chất lượng thấp hơn nên giá trị giới hạn các chất ô 

nhiễm trong nguồn nước được xác định theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 

lượng nước mặt - QCVN 08-MT:2023 (Mức B). Phương pháp đánh giá được thực hiện 

theo hướng dẫn tại Thông tư 76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải 

của nguồn nước sông hồ.  
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 Áp dụng công thức:   Ltđ = Qs x Cqc x 86,4 

 Trong đó:  

+ Ltđ (kg/ngày): là tải lượng ô nhiễm tối đa mà nguồn nước có thể tiếp nhận đối 

với chất ô nhiễm. 

+ Qs (m3/s): lưu lượng dòng chảy của khe Đá Mài, ước tính 0,2m3/s. 

+ Cqc (mg/l): là giá trị giới hạn nồng độ chất ô nhiễm đang xem xét được quy 

định tại QCVN 08-MT:2023. 

+ 86,4 là hệ số chuyển đổi đơn vị thứ nguyên từ (m3/s)*(mg/l) sang (kg/ngày). 

Bảng 2.1. Tải lượng ô nhiễm tối đa nguồn nước tại mương thoát nước phía Đông 

Nam nhà máy có thể tiếp nhận 

Thông số COD BOD5 TSS DO Amoni 

Qs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Cqc 15 6 100 5 0,3 

Ltđ 259,2 103,68 1.728 86,4 5,18 

* Tải lượng ô nhiễm sẵn có trong nguồn nước tiếp nhận: 

 Tải lượng ô nhiễm có sẵn trong nguồn nước tiếp nhận đối với một chất ô nhiễm 

được tính toán theo công thức sau: 

     Lnn= Qs* Cnn* 86,4 

 Trong đó: 

+ Lnn (kg/ngày): tải lượng ô nhiễm sẵn có trong nguồn nước tiếp nhận. 

+ Qs (m3/s): lưu lượng dòng chảy của khe Đá Mài, ước tính 0,2m3/s (dựa theo 

dữ liệu trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án). 

+ Cnn (mg/l): kết quả phân tích thông số chất lượng nước mặt (kết quả lấy theo 

Báo cáo ĐTM của dự án đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt tại Quyết định số 

1312/QĐ-UBND ngày 27/5/2024).  

Bảng 2.2. Tải lượng ô nhiễm sẵn có trong nguồn nước tiếp nhận 

Thông số COD BOD5 TSS DO Amoni 

Qs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Cnn 12,5 5,3 16,5 4,54 0,01 

Lnn 216 91,58 285,12 78,45 0,17 

=> Từ đó đánh giá khả năng tiếp nhận tải lượng ô nhiễm của nguồn nước như sau: 

 Áp dụng công thức:  

Ltn = (Ltđ - Lnn) x FS 

 Trong đó:  

+ Ltn: khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải đối với từng thông số ô nhiễm, 

đơn vị tính là kg/ngày. 
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+ Ltđ: tải lượng tối đa của thông số chất lượng nước mặt. 

+ Lnn: tải lượng của thông số chất lượng nước hiện có trong nguồn nước của 

đoạn sông. 

+ FS: hệ số an toàn, được xem xét, lựa chọn trong khoảng từ 0,3 đến 0,7 (lấy FS = 0,5). 

Bảng 2.3. Khả năng tiếp nhận nước thải của khe Đá Mài tại khu vực nhận thải 

Thông số COD BOD5 TSS DO Amoni 

Ltđ 259,20 103,68 1.728 86,4 5,18 

Lnn 216 91,58 285,12 78,45 0,17 

Ltn 21,6 6,05 721,44 3,97 2,50 

Kết luận: 

Qua kết quả tính toán ở bảng 2.3 ta thấy giá trị Ltn của các thông số ô nhiễm đều 

dương, như vậy Dự án có thể xả nước vào nguồn tiếp nhận khe Đá Mài mà không làm 

ảnh hưởng đến chất lượng môi trường nếu xử lý nước thải hiệu quả, đảm bảo chất 

lượng đầu ra đạt quy chuẩn. 
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Chương III. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO 

VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

- Chủ dự án đã bố trí 04 hố lắng có tổng thể tích 1.200 m3 (kích thước mỗi hố 

như sau: 10 m x 10 m x 3 m). 04 hố lắng được bố trí lần lượt tại mốc số 1, cạnh A-B, 

gần mốc C và gần mốc F, sau các hố lắng có bố trí mương thoát với tổng chiều dài là 

1.037 m, sâu 1,0 m để dẫn nước ra nguồn tiếp nhận là khe Đá Mài phía Đông Nam khu 

mỏ, sau đó chảy về sông Quyền cách vị trí tiếp nhận tại khe Đá Mài khoảng 4,2 km về 

phía Bắc. Cụ thể phạm vi thu gom và xử lý nước mưa chảy tràn của các hố lắng: 

+ Hố lắng số 1: thu gom nước mưa chảy tràn ở dọc phía Tây và Tây Bắc của 

mỏ, nước sau khi được xử lý sẽ chảy vào mương thu gom và thoát nước của mỏ sau đó 

chảy ra mương nước dọc tuyến đường vận chuyển từ mỏ ra QL1A. 

+ Hố lắng số 2: thu gom nước mưa chảy tràn ở phía Bắc (dọc cạnh A-B) của 

mỏ, nước sau khi xử lý sẽ chảy về hố lắng số 1 và thoát theo hướng mương thu gom và 

thoát nước của mỏ sau đó chảy ra mương nước dọc tuyến đường vận chuyển từ mỏ ra 

Quốc lộ 1A. 

+ Hố lắng số 3: thu gom nước mưa chảy tràn phía Đông (dọc cạnh B-C) khu mỏ 

sau đó chảy ra khe Đá Mài. 

+ Hố lắng số 4: thu gom nước mưa chảy tràn phía Nam (dọc cạnh 8-7) và Đông 

Nam (dọc cạnh 7-F) của mỏ, sau đó chảy ra khe Đá Mài. 

Nước mưa chảy tràn qua khu vực mỏ, sau khi qua hố lắng số 01, 03, 04 (nước 

mưa từ hố lắng số 02 sẽ qua hệ thống mương chảy về hố lắng số 01) xử lý lắng lọc, 

khử trùng đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột A) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 

thải công nghiệp, hệ số Kq = 0,9, Kf = 1,0 rồi chảy ra nguồn tiếp nhận là Khe Đá Mài 

với các vị trí xả thải riêng biệt, theo sơ đồ quy trình như sau: 

 

Hình 3.1. Sơ đồ quy trình thu gom, xử lý nước mưa chảy tràn 
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Hình 3.2. Hố lắng nước mưa tại khu vực Dự án 

* Các biện pháp thu gom, thoát nước mưa khác 

** Biện pháp giảm thiểu, đảm bảo không ảnh hưởng đến chất lượng nguồn tiếp 

nhận nước thải và khu vực xung quanh dự án:  

- Thực hiện khai thác theo hệ thống khai thác và trình tự khai thác đã được thiết 

kế và phê duyệt. Thực hiện khai thác đến đâu thì khai thác hết theo thiết kế đến đó, 

giảm thiểu bốc xúc, cày xới khai trường trên diện tích lớn.  

- Thực hiện thu gom đất rơi vãi cùng với hoạt động khai thác, thực hiện thu 

gom đất tập kết trong khu vực khai thác vào mùa mưa. 

- Thực hiện nghiêm việc thu gom và lưu giữ chất thải nguy hại, chất thải rắn 

sinh hoạt. Tuyệt đối không để chất thải rắn, chất thải nguy hại rơi vãi hoặc lưu giữ chất 

thải trên khai trường. 

- Chủ dự án tổ chức thu dọn sạch sẽ các loại đất, đá,... trên công trường trước 

mỗi thời điểm trời có mưa nhằm tránh tình trạng các chất bẩn này cuốn theo nước mưa 

chảy tràn làm tăng độ đục cho nguồn tiếp nhận. 

- Đối với tuyến đường vận chuyển, công ty thường xuyên tu bổ tuyến đường 

đảm bảo tuyến đường không bị lầy lội vào mùa mưa; thực hiện nạo vét mương thoát 

nước hai bên tuyến đường nhằm đảm bảo thoát nước mưa phát sinh trên tuyến đường. 

** Biện pháp giảm thiểu sự suy thoái môi trường đất:  

- Thực hiện thu gom đất rơi vãi cùng với hoạt động khai thác, thực hiện thu 

gom đất tập kết trong khu vực khai thác vào mùa mưa. 

- Thực hiện nghiêm việc thu gom và lưu giữ chất thải nguy hại, chất thải rắn 

sinh hoạt. Tuyệt đối không để chất thải rắn, chất thải nguy hại rơi vãi hoặc lưu giữ chất 

thải trên khai trường. 
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** Để tháo khô lượng nước chảy vào mỏ cần thực hiện 2 vấn đề chính là: 

- Bố trí hợp lý công trường khai thác: các công trường khai thác được thiết kế 

sao cho ít chịu ảnh hưởng của mưa nhất. Muốn vậy các công trường khai thác phải vừa 

là khai trường mỏ vừa là công trình thoát nước. Các công trình thoát nước chủ yếu sẽ 

là các rãnh thoát nước, với độ dốc sao cho nước có thể tự chảy mà không bị lắng đọng 

cặn và không bị sạt lở do tốc độ dòng chảy quá lớn.  

- Sử dụng các biện pháp ngăn chặn dòng nước mặt (nước mưa tạo nên dòng tạm 

thời) chảy vào công trường khai thác như tạo độ nghiêng cho nước mưa thoát ra xa 

khu vực khai trường. Ngoài ra có thể xây dựng các tường chắn nước hoặc tiến hành 

đầm chặt bề mặt để giảm lượng ngấm của nước mưa (nếu cần thiết). 

** Bên cạnh đó, cần có những biện pháp như: 

- Sau những trận mưa to, cần tiến hành nạo vét hệ thống mương, hố lắng, bảo 

dưỡng mặt đường nội mỏ được an toàn. 

- Thường xuyên kiểm tra, nạo vét, đảm bảo thông thoáng, bảo dưỡng hệ thống 

này đảm bảo luôn hoạt động tốt. Nạo vét hố lắng và xử lý lượng bùn tại hố lắng sau 

mỗi trận mưa lớn và định kỳ thực hiện 01 lần/năm. Lượng bùn nạo vét tại hố lắng sẽ 

được trộn với lớp đất bóc tầng phủ để phục hồi môi trường sau này. 

1.2. Thu gom, thoát nước thải 

- Công trình thoát nước thải sinh hoạt: Chủ dự án đã bố trí 01 nhà vệ sinh di 

động đặt gần nhà container của mỏ (tại điểm mốc B). Nước thải sinh hoạt sau khi qua 

bể tự hoại được dẫn theo mương thoát nước dọc cạnh B-A về hố lắng số 02 sau đó 

chảy về hố lắng số 01 để xử lý cùng nước mưa chảy tràn.  

 

 

 

 

 
 

Hình 3.3. Sơ đồ quy trình thu gom nước thải sinh hoạt 

- Công trình thoát nước thải nước xịt rửa bánh xe: Bố trí 01 điểm rửa bùn đất 

bám trên bánh xe trước khi vận chuyển ra đường tại cổng ra vào tại điểm mốc B của 

mỏ. Nước thải rửa bánh xe, phương tiện được thu gom theo mương thoát nước dọc 

cạnh B-A vào hố lắng số 02 sau đó chảy về hố lắng số 01 để xử lý cùng nước mưa 

chảy tràn. 

 

 

 

 

 
 

 

Hình 3.4. Sơ đồ quy trình thu gom nước xịt rửa bánh xe, phương tiện 

Nước thải 

sinh hoạt 

Nhà vệ sinh 

di động 

Hố lắng 

số 2 

Hố lắng 

số 1 

Mương 

thoát nước 

Nguồn tiếp nhận 

(Khe Đá Mài) 

Sông 

Quyền 

Nước xịt 

rửa 

Mương 

thoát nước 

Hố lắng 

số 2 

Hố lắng 

số 1 

Mương 

thoát nước 

Nguồn tiếp nhận 

(Khe Đá Mài) 

Sông 

Quyền 
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- Điểm xả nước thải sau xử lý: nước thải sau khi xử lý đạt QCVN 

40:2011/BTNMT (cột A) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp 

được xả ra khe Đá Mài phía Đông Nam khu mỏ, sau đó chảy về sông Quyền cách vị trí 

tiếp nhận tại khe Đá Mài khoảng 4,2km về phía Bắc. 

1.3. Xử lý nước thải 

a. Công trình xử lý nước thải 

* Nhà vệ sinh di đông: 

- Nhà vệ sinh di động kích thước (2,6 x 0,9 x 1,35) m với dung tích bể tự hoại 2,0 m3. 

 

Hình 3.5. Minh họa bể tự hoại 

- Quy trình xử lý: Nước thải sinh hoạt → nhà vệ sinh di động → đơn vị chức 

năng hút, vận chuyển, xử lý khi đầy bể. 

- Nguyên lý hoạt động của bể tự hoại: 

+ Ngăn chứa: Đây là nơi chứa các chất thải từ sinh hoạt. Khi xả nước, chất thải 

theo đường ống trôi xuống ngăn chứa, đợi các vi sinh vật phân hủy thành bùn. Thường 

thì diện tích ngăn chứa sẽ khá lớn, chiếm ½ tổng diện tích của bể. Một số nơi thiết kế 

diện tích ngăn chứa bằng với 2 ngăn còn lại. 

+ Ngăn lọc: Ngăn lọc có vai trò lọc các chất thải lơ lửng sau khi phân hủy ở 

ngăn chứa. Nếu cấu tạo bể phốt 3 ngăn được chia thành 4 phần thì ngăn lọc chiếm thể 

tích 1 phần trong tổng thể tích. 

+ Ngăn lắng: Những chất thải không thể phân hủy được ở ngăn chứa sẽ được 

đưa vào ngăn lắng, chẳng hạn như kim loại, tóc, vật cứng… Ngăn lắng chiếm thể tích 

1 phần, bằng ngăn lọc trong cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn. 

* Hố lắng nước mưa chảy tràn: 

- 04 hố kích thước mỗi hố 300 m3 (10 m x 10 m x 3m). 

- Hóa chất sử dụng: Chlorine. 
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b. Biện pháp xử lý nước thải 

* Nước thải sinh hoạt 

Hiện nay, Chủ dự án đã bố trí 01 nhà vệ sinh di động đặt gần nhà container của 

mỏ (tại điểm mốc B). Nước thải sinh hoạt sau khi qua bể tự hoại của nhà vệ sinh di động 

được dẫn theo mương thoát nước dọc cạnh B-A về hố lắng số 02 sau đó chảy về hố lắng 

số 01 để xử lý cùng nước mưa chảy tràn. Hố lắng số 01, 02 xử lý nước thải bằng phương 

pháp lắng lọc và khử trùng đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột A) - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nước thải công nghiệp rồi chảy ra nguồn tiếp nhận là khe Đá Mài sau đó 

chảy về sông Quyền.   

* Nước thải xịt rửa bánh xe, phương tiện 

Nước xịt rửa bánh xe, phương tiện: Bố trí 01 điểm rửa bùn đất bám trên bánh xe 

trước khi vận chuyển ra đường tại cổng ra vào tại điểm mốc B của mỏ. Nước thải rửa 

bánh xe, phương tiện được thu gom theo mương thoát nước dọc cạnh B-A vào hố lắng 

số 02 sau đó chảy về hố lắng số 01 để xử lý cùng nước mưa chảy tràn. Hố lắng số 01, 

02 xử lý nước thải bằng phương pháp lắng lọc và khử trùng đạt QCVN 

40:2011/BTNMT (cột A) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.  

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

- Rửa sạch bánh xe, thân xe, trước khi ra khỏi khu vực dự án: trên tuyến đường 

vận chuyển khi ô tô vận chuyển tới cổng ra vào mỏ tiến hành lắp đặt bẫy nước, sử dụng 

bơm xịt làm sạch lốp xe, vỏ thân xe để giảm thiểu tác động của bụi cuốn theo từ lốp xe. 

- Thực hiện tưới ẩm khai trường khai thác, tuyến đường vận chuyển (theo 

QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng thì định 

mức nước rửa đường là 0,4 lít/m2): chủ dự án đang sử dụng xe bồn (dung tích 5m3) 

phun nước dập bụi tại khu vực bãi chế biến, đường vận chuyển nội và ngoại mỏ. 

+ Tưới ẩm tại những vị trí phát sinh bụi trong khu vực khai trường, đặc biệt là khu 

vực xúc bốc, bãi khai thác. Tần suất tưới ẩm là 2 lần/ngày (buổi sáng 10h, buổi chiều 15h).  

+ Tưới ẩm tuyến đường vận chuyển từ khu vực mỏ ra đến tuyến đường QL1A. 

Tần suất tưới ẩm là 2 lần/ngày (buổi sáng 10h, buổi chiều 15h). 

- Sử dụng đất đá thải để thường xuyên duy tu, bảo dưỡng đường vận chuyển nội 

mỏ và ngoại mỏ như gia cố đường, lu lèn tạo mặt phẳng bề mặt,... để tránh phát sinh 

bụi vào mùa nắng và bùn lầy vào mùa mưa.  

- Xe vận chuyển có bạt che chắn kín trong quá trình vận chuyển, đặc biệt là vận 

chuyển đất đá thải.  

- Tất cả các xe vận tải đạt tiêu chuẩn quy định của Cục Đăng Kiểm về mức độ 

an toàn kỹ thuật và an toàn môi trường mới được phép hoạt động phục vụ cho công tác 

khai thác và vận chuyển tại mỏ.  

- Định kỳ bảo dưỡng và kiểm tra xe, thiết bị để giảm thiểu khí thải phát ra từ động cơ. 

- Các xe tải khi chở đất san lấp đi tiêu thụ không được chở quá dung tích của 

thùng xe, phải có bạt che kín và được giằng buộc cẩn thận, tránh làm rơi vãi vật liệu 

khi di chuyển.  

- Sử dụng nhiên liệu có gốc xuất xứ rõ ràng và đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng 

theo quy định để hạn chế lượng khí thải phát sinh. 
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- Chỉ hoạt động khai thác 8h/ngày (buổi sáng từ 7h - 11h), buổi chiều từ 13h30 

- 17h30), tắt các phương tiện hoạt động khi không cần thiết. Trang bị đầy đủ bảo hộ 

lao động cho công nhân bao gồm khẩu trang chống bụi, áo quần, mũ bảo hộ lao động. 

- Không vận chuyển đất vào các giờ cao điểm và ban đêm, hạn chế ảnh hưởng 

tới sinh hoạt người dân. 

- Phân luồng tuyến đường giao thông vận chuyển đoạn ra vào dự án nhằm hạn 

chế ách tắc tuyến đường, quá trình vận chuyển qua những khúc cua ngoặt phải giảm 

tốc độ và có tín hiệu còi để hạn chế tối đa tai nạn giao thông. 

 
Hình 3.6. Xe tưới nước tại khu vực Dự án 

3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

* Chất thải rắn sinh hoạt 

- Thu gom và phân loại rác tại nguồn: Bố trí các thùng có thể tích phù hợp, đặt 

tại các vị trí (Trạm cân, Nhà điều hành) để thu gom, phân loại, cuối ngày đưa về tập 

kết vào các thùng có nắp đậy, thể tích 120 lít; hợp đồng với đơn vị có chức năng thu 

gom, vận chuyển đi xử lý theo quy định của pháp luật và của địa phương.  

- Phương án thu gom và xử lý chất thải rắn được thực hiện như sau: 

+ Chất thải thực phẩm: hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận 

chuyển đi xử lý. 

+ Chất thải rắn có thể tái sử dụng, tái chế như cốc nhựa, vỏ lon bia, nước ngọt, 

giấy, bìa carton,… thu gom vào thùng đựng rồi định kỳ bán phế liệu. 

+ Chất thải rắn không có khả năng tái sử dụng: thu gom và hợp đồng với đơn vị 

có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý. 

- Bùn cặn từ nhà vệ sinh: Định kỳ hợp đồng với đơn vị có chức năng bơm hút 

đưa đi xử lý theo quy định, tần suất 01 năm/lần. 

- Lập các nội quy về trật tự, vệ sinh và bảo vệ môi trường trong tập thể công 

nhân, trong đó có chế độ thưởng phạt, tuyên truyền cho công nhân các quy định về bảo 

vệ môi trường. 
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Hình 3.7. Thùng đựng chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực Dự án 

* Chất thải rắn thông thường 

- Đối với lượng đất bóc hữu cơ (7.740 m3): Dự án bố trí bãi lưu giữ đất thải với 

diện tích 2.500 m2 thuộc trong diện tích mỏ để lưu giữ. Xung quanh khu vực lưu giữ 

được bố trí bờ bao bằng đất san lấp khai thác từ mỏ, quá trình lưu giữ phát sinh nước 

mưa từ đất bóc được thu gom dẫn về xử lý qua các hố lắng nước mưa. 

- Bùn nạo vét hố lắng, mương thoát nước: Định kỳ thực hiện nạo vét (01 

lần/năm). Đặc biệt sau những đợt mưa to, sẽ tiến hành kiểm tra, có thể tiến hành nạo 

vét khơi thông hệ thống mương, hố lắng. Lượng bùn nạo vét được thu gom đưa về lưu 

giữ với đất bóc hữu cơ để phục vụ cải tạo, phục hồi môi trường. 

- Đối với sinh khối phát quang: Cho người dân tận dụng làm chất đốt, phần còn 

lại được tập trung về khu vực lưu giữ cùng đất bóc hữu cơ, ủ tạo mùn để phục vụ cải 

tạo phục hồi môi trường. 

- Đất đào từ hoạt động cải tạo tuyến đường nội mỏ: Đối với khối lượng đất đào 

đủ điều kiện làm đất san lấp, sẽ được bán cho khách hàng. Đối với khối lượng đất phủ 

không đủ điều kiện làm đất san lấp được dùng cho công tác cải tạo phục hồi môi 

trường (san gạt để tiến hành trồng cây). 

- Chất thải phát sinh từ hoạt động tháo dỡ trạm cân xe, điểm xịt rửa bánh xe 

phương tiện khi ra khỏi mỏ: 

+ Bê tông, vôi vữa hỏng: tận dụng để gia cố cải tạo tuyến đường vận chuyển. 

+ Sắt thép vụn: Được thu gom và bán phế liệu. 

+ Đối với các vật liệu hư hỏng không thể tái sử dụng và bán phế liệu, hợp đồng 

đơn vị có chức năng thu gom vận chuyển đi xử lý theo quy định. 
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Hình 3.8. Bãi chứa đất phủ tại khu vực Dự án 

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

- Dự báo về khối lượng chất thải nguy hại trong quá trình vận hành: 

Bảng 3.1. Lượng chất thải nguy hại trong giai đoạn vận hành 

STT Tên chất thải nguy 

hại 

Trạng thái 

tồn tại 

Mã chất thải 

nguy hại 

Khối lượng 

(kg/tháng) 

Khối lượng 

(kg/năm) 

1 Dầu mỡ thải Lỏng 17 02 03 7,6 91,2 

2 Giẻ lau dính dầu Rắn 18 02 01 2,0 24 

3 Can đựng dầu mỡ Rắn 18 01 03 2,0 24 

 Tổng   11,6 139,2 

- Trong phạm vi mỏ bố trí 01 kho chất thải nguy hại với diện tích 2,25 m2 (được 

bọc kín bằng tôn kín; có mái che; dán nhãn cảnh báo chất thải nguy hại; kích thước 

khoảng 1,5m x 1,5m; mặt sàn không bị thẩm thấu và tránh nước mưa chảy tràn từ bên 

ngoài vào; đặt ở phía Đông Bắc gần mốc A của mỏ, khoảng cách trên 10 m với các 

thiết bị đốt hay dễ cháy nổ) trong đó bố trí 03 thùng composite dung tích 50 lít, có nắp 

đậy, dán nhãn chất thải nguy hại. Thực hiện khai báo khối lượng, loại chất thải nguy 

hại theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường.  

- Hạn chế việc thay dầu máy móc tại khu vực mỏ mà đưa ra cơ sở sửa chữa thay 

dầu mỡ. 

- Hợp đồng với đơn vị chức năng thu gom, vận chuyển đi xử lý với tần suất 1 

lần/năm đảm bảo bàn giao chất thải đúng theo hợp đồng đã thỏa thuận ký kết và có 

chứng từ chất thải nguy hại. 
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Hình 3.9. Kho lưu giữ chất thải nguy hại 

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

- Sử dụng các loại máy móc phải đúng công suất nhằm hạn chế tiếng ồn, độ rung.  

- Thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng (tra dầu mỡ tại các bộ phận tiếp xúc gây ồn) 

các thiết bị thi công và kiểm định kỹ thuật theo đúng định kỳ quy định của nhà nước. 

Chỉ vận hành các thiết bị bảo dưỡng tốt ngoài hiện trường. Tắt những máy móc hoạt 

động gián đoạn nếu không cần thiết. Có sự thay đổi ca lao động cho các công nhân làm 

việc ở khu vực có tiếng ồn lớn.  

- Trang bị bảo hộ lao động, thiết bị chống ồn cho công nhân thường xuyên làm 

việc tại những nơi có độ ồn cao,... 

- Quy định các phương tiện ra vào khu mỏ chạy đúng tốc độ, hạn chế bóp còi. 

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng đối với tiếng ồn, độ rung của dự án đầu tư: 

QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; QCVN 

27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

a. Phòng chống, ứng phó sự cố cháy nổ 

- Tất cả các CBCNV phải được tập huấn công tác phòng cháy, nổ theo đúng kỹ 

thuật an toàn lao động cháy, nổ hiện hành. 

- Treo biển báo cấm lửa, nội quy PCCC tại nhà kho và văn phòng của mỏ. 

- Hệ thống điện chiếu sáng, điện sản xuất phải có ổn áp, cầu dao điện, automat; 

dây điện phải đảm bảo đủ tải; không được sử dụng dây trần. Thường xuyên kiểm tra kho 

xăng, dầu, hệ thống điện, phát hiện kịp thời những sơ hở thiếu sót để có biện pháp xử lý. 

b. Phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy rừng 

- Định kỳ dọn vệ sinh, giảm khối lượng sinh khối khô dễ cháy ven đường đi đầu 

mùa khô. Chặt bỏ cây cỏ, lau, sậy tạp bụi, chỉ để lại những cây lá rộng có khả năng 

ngăn lửa.  

- Trang bị thiết bị bảo hộ lao động và dụng cụ phòng cháy chữa cháy. 

- Thường xuyên phối hợp với UBND phường trong công tác phòng chống cháy rừng. 
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- Có nội quy, quy định về bảo vệ động vật hoang dã, động vật rừng, bảo vệ rừng 

phổ biến cho toàn thể cán bộ, công nhân. 

- Có hình thức kỷ luật, phạt hành chính khi vi phạm nội quy ban hành. 

- Phối hợp với chính quyền địa phương trong việc quản lý và bảo vệ rừng. 

- Nghiêm cấm các hành vi hút thuốc, săn bắt động vật rừng đối với công nhân. 

- Trách nhiệm về phòng cháy, chữa cháy rừng đối với người đứng đầu cơ quan, 

tổ chức có hoạt động ở trong rừng, ven rừng theo Điều 54, Nghị định số 156/2018/NĐ-

CP về hướng dẫn Luật Lâm Nghiệp: 

+ Thực hiện các quy định, nội quy, điều kiện an toàn, biện pháp về phòng cháy 

và chữa cháy rừng theo quy định của pháp luật. 

+ Đôn đốc nhắc nhở các thành viên trong phạm vi quản lý của mình thực hiện 

quy định, nội quy, các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy rừng. 

+ Phát hiện cháy, báo cháy và tham gia chữa cháy rừng. 

+ Phối hợp với chủ rừng, cơ quan, tổ chức xung quanh trong việc bảo đảm an toàn 

về phòng cháy và chữa cháy rừng; không gây nguy hiểm cháy đối với các khu rừng. 

+ Tham gia các hoạt động phòng cháy và chữa cháy rừng khi có yêu cầu của cơ 

quan có thẩm quyền, tích cực tham gia chữa cháy rừng khi có cháy rừng xảy ra. 

c. Phòng ngừa, ứng phó sự cố bom mìn 

Chủ dự án thực hiện rà phá bom mìn thông qua Hợp đồng với đơn vị có chức 

năng theo quy định, chỉ thực hiện khai thác sau khi hoàn thành rà phá bom mìn. 

d. Phòng ngừa, ứng phó sự cố sạt lở 

- Đào rãnh thoát nước nhằm hạn chế nước mặt chảy tràn qua khu vực mỏ. Nước 

thoát ra từ mỏ được xử lý lắng trước khi chảy vào hệ thống thoát nước khu vực hoặc 

tận dụng lại để phục vụ công tác giảm bụi trong khu vực khai thác. 

- Củng cố và cải tạo bờ mỏ trong quá trình khai thác nhằm ngăn ngừa đất lở, 

cuốn trôi, sạt lở. 

- Khai thác theo đúng thiết kế mỏ. Sau khi kết thúc khai thác Chủ dự án tiến 

hành cải tạo, phục hồi môi trường và bàn giao đất lại cho địa phương.  

- Tiến hành theo dõi mức độ ảnh hưởng của hoạt động khai thác và hiện tượng xói 

mòn vào các mùa mưa lũ để điều chỉnh khoảng cách khai thác, tránh được hiện tượng 

trượt lở đất sao cho an toàn phù hợp với diễn biến thực tế trong quá trình khai thác.   

- Các cán bộ kỹ thuật khai thác, trắc địa sẽ thường xuyên theo dõi trạng thái ổn 

định của bờ, tầng khai thác để có biện pháp phòng ngừa sự cố sụt lở bất ngờ.  

- Yêu cầu các loại thiết bị có tải trọng lớn như máy xúc không làm việc sát mép 

bờ moong. 

7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác 

a. Sạt lở, bồi lấp 

- Đào rãnh thoát nước nhằm hạn chế nước mặt chảy tràn qua khu vực mỏ. Nước 

thoát ra từ mỏ được xử lý lắng trước khi chảy vào hệ thống thoát nước khu vực hoặc 

tận dụng lại để phục vụ công tác giảm bụi trong khu vực khai thác. 
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- Củng cố và cải tạo bờ mỏ trong quá trình khai thác nhằm ngăn ngừa đất lở, 

cuốn trôi, sạt lở. 

- Khai thác theo đúng thiết kế mỏ. Sau khi kết thúc khai thác Chủ dự án tiến 

hành cải tạo, phục hồi môi trường và bàn giao đất lại cho địa phương.  

- Tiến hành theo dõi mức độ ảnh hưởng của hoạt động khai thác và hiện tượng xói 

mòn vào các mùa mưa lũ để điều chỉnh khoảng cách khai thác, tránh được hiện tượng 

trượt lở đất sao cho an toàn phù hợp với diễn biến thực tế trong quá trình khai thác.   

- Các cán bộ kỹ thuật khai thác, trắc địa sẽ thường xuyên theo dõi trạng thái ổn 

định của bờ, tầng khai thác để có biện pháp phòng ngừa sự cố sụt lở bất ngờ.  

- Yêu cầu các loại thiết bị có tải trọng lớn như máy xúc không làm việc sát mép 

bờ moong. 

- Sau quá trình khai thác, Chủ dự án cần kiểm tra, đánh giá được tính đồng nhất 

và bền vững của các bờ moong để có giải pháp gia cố tránh hiện tượng sạt lở, trôi trượt 

gây bồi lằng dòng chảy, đồng thời đảm bảo an toàn cho hoạt động khai thác ở các mức 

moong thấp và khu vực taluy giáp vị trí đổ đất bóc phủ. 

b. Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực tới môi trường cảnh quan 

- Việc chiếm dụng thảm thực vật để mở khai trường làm thay đổi môi trường 

sinh thái, biến đổi cảnh quan. Vì vậy Chủ dự án phải tiến hành cải tạo, phục hồi môi 

trường nhằm khắc phục một cách tối đa nhất hậu quả của dự án gây ra. 

- Tiến hành san gạt khai trường.  

- Tháo dỡ công trình phụ trợ, vận chuyển đất đá thải, phục hồi thảm thực vật, 

cải tạo trồng cây xanh (tạo lớp đất phủ trên đáy moong) sau khi kết thúc khai thác để 

vừa tạo môi trường sinh thái cho khu vực vừa chống sự phong hóa bờ mỏ do tác động 

của không khí, nhiệt độ, xói lở bờ mỏ do nước mưa, nước mặt, trả lại đất cho người 

dân trồng màu. 

c. Biện pháp giảm thiểu tác động đến khu dân cư  

- Thực hiện nghiêm túc biện pháp giảm thiểu phát tán bụi và khí thải vào môi 

trường không khí nhằm giảm lượng bụi bám vào lá cây, đảm bảo quá trình quang hợp 

cho cây xanh quanh khu vực. Yêu cầu các phương tiện giao thông phải che bạt kín 

thùng xe, đồng thời trục đường vào mỏ sẽ được tưới ẩm định kỳ theo ngày đảm bảo 

hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hoạt động của người dân và phương tiện qua lại. 

- Thực hiện nghiêm túc biện pháp giảm thiểu tác động của tiếng ồn độ rung 

nhằm giảm thiểu tác động đến đời sống sinh hoạt của các hộ dân. 

- Giảm thiểu hiện tượng sạt lở gây bồi lắng, thực hiện tốt biện pháp xử lý nước 

mưa chảy tràn trước khi thải vào môi trường tiếp nhận. 

- Đề ra quy định trong hoạt động sử dụng các vật dụng dễ cháy như diêm, bật 

lửa, thuốc lá không để phát sinh hỏa hoạn do con người gây nên. 

- Thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương để giải quyết sớm những 

vấn đề nảy sinh liên quan đến hoạt động của mỏ. 
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d. Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực tới kinh tế, xã hội 

- Mỏ đất san lấp Mũi Đòi, phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 

không có tác động tiêu cực đến dân cư lân cận. Chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc các 

biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình khai thác mỏ. 

- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các lực lượng dân quân, 

công an để đảm báo tốt trật tự an ninh khu vực. 

đ. Giảm thiểu tai nạn lao động 

Để đảm bảo an toàn công tác khai thác đất san lấp tại khu vực Mũi Đòi, phường 

Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh ngoài việc tuân thủ nghiêm ngặt quy phạm khai 

thác lộ thiên, lắp đặt biển cảnh báo nguy hiểm với khoảng cách 100m/1 biển báo, còn 

cần phải thực hiện nghiêm túc các giải pháp cụ thể sau: 

* Đối với ô tô vận tải: 

- Lái xe thường xuyên bảo dưỡng xe theo quy định kỹ thuật. 

- Xe đảm bảo các thông số kỹ thuật, khi xe đang hoạt động làm nhiệm vụ, lái xe 

chấp hành nghiêm chỉnh luật lệ an toàn giao thông. 

- Mỗi xe có sổ nhật trình xe như đã quy định. 

- Khi chuyên chở đất đá không vượt quá trọng tải quy định. 

- Cấm cho người ngồi ở mui xe hoặc đu bám phía ngoài thành xe, ở bậc lên 

xuống. Trong lúc xe chạy, khi xe chưa dừng hẳn không cho người lên xuống xe. 

 - Trong khi chờ nhận đất, xe đứng ngoài phạm vi hoạt động của gầu máy xúc. 

Chỉ sau khi nhận tín hiệu cho phép của người lái mới vào nhận hàng và khi nhận hàng 

xong người lái máy xúc phát tín hiệu thì lái xe mới được rời vị trí. 

- Xe chở vật liệu ra ngoài mỏ có bạt phủ lên thùng, không chở cao quá thùng xe 

để đảm bảo không rơi đá gây thương tích cho người đi đường. 

* Đối với máy gạt, máy xúc: 

- Việc gạt hay xúc tiến hành theo quy định và chỉ dẫn của người quản lý. 

- Công nhân điều khiển máy theo dõi thường xuyên về: nhiệt độ, áp suất, tiếng 

kêu của máy. 

* Đối với công tác vận tải: 

- Các xe ô tô trước khi làm việc đều phải kiểm tra an toàn, chỉ những xe đảm 

bảo đầy đủ điều kiện an toàn theo quy định của Cục Đăng kiểm mới đưa vào làm việc. 

Khi hoạt động các lái xe phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về luật lệ giao thông, 

vị trí đổ nhận và của tài xế lái máy xúc,... 

- Hệ thống đường vận tải thường xuyên được duy trì bảo dưỡng, đảm bảo đúng 

các thông số kỹ thuật theo thiết kế và quy phạm an toàn khai thác mỏ đã được các cơ 

quan chức năng ban hành đối với từng loại thiết bị sử dụng. 

* An toàn trong khâu xúc bốc: 

Các máy xúc hoạt động trên mặt bằng dưới chân núi phải tuân thủ nguyên tắc: 

- Thực hiện đúng kế hoạch và trình tự thi công theo hộ chiếu đã được phê duyệt. 
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- Khi hết ca làm việc trong thời gian bàn giao ca các máy xúc đều phải rút ra 

khỏi khu vực xúc và cách đống đá một đoạn ≥ 20 m. 

- Trong quá trình xúc nếu gặp sự cố sụt lún, sạt lở,… gây nguy hiểm cho người 

và thiết bị phải có biện pháp xử lý tạm thời và báo ngay cho các phòng ban có liên 

quan để tìm biện pháp khắc phục đảm bảo an toàn. 

- Luôn duy trì khoảng cách an toàn từ mép chân tuyến đến vị trí thiết bị làm 

việc từ 5 ÷ 10 m. 

- Khi có những trận mưa lớn kéo dài, có thể gây ra hiện tượng lũ quét, phải nghỉ 

việc, di chuyển thiết bị ra khỏi vùng có thiết bị ảnh hưởng của lũ và đất lở. 

* An toàn thoát nước: 

- Mỏ kết thúc khai thác hoàn toàn trên mức thoát nước tự chảy. 

- Mặt tầng khai thác được thiết kế theo độ dốc đảm bảo mặt tầng luôn luôn khô 

ráo. Đường vận tải phải xây dựng hệ thống rãnh thoát nước, cống thoát như thiết kế. 

- Tạo hệ thống thoát nước xung quanh đáy moong và trên bờ mỏ. 

* Đảm bảo an toàn lao động cho con người: 

- Thi công đúng thiết kế các hạng mục được phê duyệt và có cán bộ giám sát. 

- Soạn thảo, ban hành và tổ chức thực hiện các nội quy an toàn lao động cho 

toàn mỏ. 

- Phối hợp với đơn vị có chức năng trên địa bàn để thực hiện công tác đào tạo huấn 

luyện an toàn lao động và đăng ký sử dụng thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn.  

- Hệ thống biển báo, băng rôn, khẩu hiện nhắc nhở về an toàn lao động sẽ được 

bố trí hợp lý tại các điểm dễ quan sát và tập trung đông công nhân. 

- Phổ biến kiến thức về vệ sinh an toàn lao động cho toàn bộ cán bộ công nhân 

viên và thường xuyên kiểm tra việc tuân thủ các quy định về an toàn lao động của cán 

bộ công nhân viên. Qua đó có các biện pháp khen thưởng, kỷ luật kịp thời và thích hợp.  

- Tại đơn vị khai thác được trang bị một tủ thuốc y tế có đủ cơ số thuốc và thiết 

bị cấp cứu và sơ cứu. 

- Trang bị đầy đủ và có hiệu quả các thiết bị bảo hộ lao động và có kế hoạch 

kiểm tra sức khoẻ cán bộ công nhân viên định kỳ hàng năm nhằm kịp thời phát hiện 

các trường hợp mắc bệnh nghề nghiệp. 

- Trang bị những kiến thức cơ bản về sơ cấp cứu người bị nạn; trang bị những 

phương tiện cần thiết để khi cần có thể nhanh chóng có mặt ở những vị trí xảy ra sự 

cố, cấp cứu kịp thời, hạn chế sự cố trong lúc chờ đội cấp cứu vùng đến. 

- Đảm bảo khoảng cách an toàn cho công nhân và khu vực nhà điều hành. 

e. Biện pháp đảm bảo an toàn giao thông tại điểm giao với Quốc lộ 1A 

đoạn tránh thị xã Kỳ Anh 

- Các lái xe vận tải chấp hành nghiêm Luật An toàn giao thông. 
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- Các xe tải khi chở đất san lấp đi tiêu thụ không được chở quá dung tích của 

thùng xe, phải có bạt che kín và được giằng buộc cẩn thận, tránh làm rơi vãi vật liệu 

khi di chuyển. 

- Bố trí người cảnh báo, phân luồng giao thông tại điểm giao với Quốc lộ 1A 

đoạn tránh thị xã Kỳ Anh; 

- Lắp đặt biển, đèn cảnh báo tại nút giao; không vận chuyển nguyên vật liệu vào 

các khung giờ cao điểm. 

f. Biện pháp giảm thiểu tác động trong trường hợp các mỏ lân cận đồng 

thời khai thác 

- Các chủ dự án của các mỏ nghiêm túc thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác 

động môi trường trong suốt quá trình thực hiện dự án. 

- Thực hiện tưới nước làm ẩm khai trường khai thác và tuyến đường vận chuyển 

từ mỏ ra Quốc lộ 1A. 

- Các xe tải khi chở đất san lấp đi tiêu thụ không được chở quá dung tích của 

thùng xe, phải có bạt che kín và được giằng buộc cẩn thận, tránh làm rơi vãi vật liệu 

khi di chuyển. 

- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các lực lượng dân quân, 

công an để đảm báo tốt trật tự an ninh khu vực. 

- Bố trí người cảnh báo, phân luồng giao thông tại các điểm giao nhau giữa các 

xe vận chuyển đất san lấp đi tiêu thụ. 

g. Biện pháp bảo đảm an toàn trong hoạt động khai thác mỏ với các tuyến 

đường điện  

- Củng cố và cải tạo đảm bảo an toàn khai thác khu vực ranh giới hành lang an 

toàn tuyến đường điện và cột điện. 

- Khai thác theo đúng thiết kế mỏ, không khai thác tại ranh giới hành lang an 

toàn tuyến đường điện và cột điện.  

- Tiến hành theo dõi mức độ ảnh hưởng của hoạt động khai thác và hiện tượng xói 

mòn vào các mùa mưa lũ để điều chỉnh khoảng cách khai thác, tránh được hiện tượng 

trượt lở đất sao cho an toàn phù hợp với diễn biến thực tế trong quá trình khai thác.   

- Các cán bộ kỹ thuật khai thác, trắc địa sẽ thường xuyên theo dõi trạng thái ổn 

định của bờ, tầng khai thác để có biện pháp phòng ngừa sự cố sụt lở bất ngờ. 

8. Biện pháp bảo vệ môi trường đối với nguồn nước công trình thủy lợi khi 

có hoạt động xả nước thải vào công trình thủy lợi 

Dự án xả nước thải ra nguồn tiếp nhận là Khe Đá Mài. Theo khoản 3 Điều 2 

Luật Thủy lợi 2017 thì Khe Đá Mài không phải là công trình thủy lợi nên Dự án không 

có các biện pháp bảo vệ môi trường đối với nguồn nước công trình thủy lợi khi có hoạt 

động xả nước thải vào công trình thủy lợi. 
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9. Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi 

trường, phương án bồi hoàn đa dạng sinh học 

* Phương án được lựa chọn thực hiện 

- Cải tạo, phục hồi môi trường khai trường khai thác: Củng cố bờ moong; lập 

hàng rào, biển báo xung quanh moong; san gạt khu vực đáy moong và tạo hệ thống 

thoát nước cho moong khai thác; san lấp hồ lắng nước mưa và nước xịt rửa bánh xe 

phương tiện ra ngoài mỏ; tháo dỡ, di chuyển trạm cân, nhà vệ sinh di dộng,…; trồng 

cây đai bảo vệ và khu vực đáy moong. 

- Phục hồi môi trường khu vực ngoài biên giới mỏ: Duy tu, bảo dưỡng, cải tạo 

tuyến đường vào mỏ và nạo vét mương thoát nước dọc tuyến đường vào mỏ. 

* Danh mục, khối lượng các hạng mục cải tạo, phục hồi môi trường 

+ Củng cố bờ moong bằng cách gia cố bề mặt mái taluy. 

+ Lập hàng rào, biển báo xung quanh moong: Lắp đặt 263 cột trụ bê tông với 

chiều cao mỗi cột là 1,7 m; lắp đặt 11 biển báo kích thước (0,6 x 1) m xung quanh 

moong, biển báo được gắn trên 11 cột trụ bê tông cốt thép (chiều cao 2,7 m) và đan hàng 

rào dây thép gai (cao 1 m, dài 1.371 m) xung quanh moong để bảo vệ cây trồng… 

+ Thoát nước đáy moong: Tiến hành đào mương thoát nước với chiều dài 1.054 

m (kích thước 40x60x40m); khối lượng đất đào mương 211 m3. 

+ Diện tích đáy moong cần san gạt sau khi khai thác: 2,93 ha. 

+ San lấp hố lắng diện tích 400 m2, khối lượng 1.200 m3. 

+ Tháo dỡ, di chuyển trạm cân và container. 

+ Trồng cây đai bảo vệ: Kết thúc khai thác mỏ để lại các đai bảo vệ với diện 

tích 2,78 ha. Tiến hành trồng cây trên toàn bộ mặt bằng, mật độ cây trồng 1.660 

cây/ha, kích thước hố cách hố 2m, hàng cách hàng 3m, tỷ lệ trồng dặm 30% mật độ 

cây trồng. Số cây phải trồng là 6.008 cây. 

+ Trồng cây xanh khu vực mỏ sau kết thúc khai thác (bao gồm: đáy moong ở 

cosd +30m là 2,93 ha, các hồ lắng là 0,04 ha) với diện tích 2,97 ha, mật độ cây trồng 

1.660 cây/ha, kích thước hố cách hố 2m, hàng cách hàng 3m, tỷ lệ trồng dặm 30% mật 

độ cây trồng, tổng số cây phải trồng là 6.409 cây. 

* Kế hoạch thực hiện 

Bảng 3.2. Kế hoạch thực hiện công tác cải tạo, phục hồi môi trường 

STT Công tác ĐVT 
Khối 

lượng 

Thời gian thực 

hiện 

1 

 

Cải tạo khai trường khai thác  

Diện tích đáy moong được trồng 

cây sau khai thác 
ha 2,93 

Trong toàn bộ quá 

trình khai thác, 

khai thác đến đâu 

cải tạo bờ moong 

đến đấy. 

Khối lượng san gạt  m3 7.740 

Trồng cây moong khai thác cây 6.409 
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STT Công tác ĐVT 
Khối 

lượng 

Thời gian thực 

hiện 

Trồng cây đai bảo vệ   

Diện tích ha 2,78 

Số lượng cây 6.008 

Tạo mương thoát nước   

Chiều dài m 1.054 

Khối lượng m3 211 

Lập biển báo xung quanh moong   

Thời gian xây dựng 

cơ bản mỏ. 

3 tháng 

Chiều dài m 1.371 

Số lượng cái 11 

Dây thép gai m2 1.371 

Lấp hố lắng m3 1.200 

2 

Cải tạo mặt bằng khu phụ trợ 

Kết thúc khai thác. 

0,5 tháng 

Trạm cân Tấn 15 

Container, nhà vệ sinh di động, 

kho chất thải rắn sinh hoạt, kho 

chất thải nguy hại 

Tấn 10 

* Kinh phí cải tạo, phục hồi môi trường 

- Đối với diện tích mỏ 11,3 ha (độ sâu khai thác đến cosd +30m): Số tiền ký quỹ 

phục hồi môi trường của dự án (chưa bao gồm yếu tố trượt giá) là: 1.131.778.000 đồng.  

- Đối với diện tích 3,1 ha mỏ cũ nằm ngoài phạm vi diện tích được công nhận 

trữ lượng khoáng sản đất san lấp (bổ sung) theo Quyết định số 2561/QĐ-UBND ngày 

05/10/2023 của UBND tỉnh và Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời 

chấp thuận nhà đầu tư số 153/QĐ-KKT do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cấp lần đầu 

ngày 02/12/2021; điều chỉnh lần 01 tại Quyết định số 187/QĐ-KKT ngày 01/12/2023; 

điều chỉnh lần 02 tại Quyết định số 78/QĐ-KKT ngày 30/3/2024: số tiền ký quỹ cải 

tạo phục hồi môi trường (chưa bao gồm yếu tố trượt giá) là 136.087.000 đồng (được 

UBND tỉnh phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ tại Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 

23/8/2022; chưa có Quyết định đóng cửa mỏ). 

- Đối với diện tích 1,2ha khu vực mỏ cũ (đã đóng cửa mỏ theo Quyết định số 

4560/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh), không đưa vào tính toán chi phí 

cải tạo phục hồi môi trường tại quyết định này. 

Tổng số tiền ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường phải thực hiện (chưa bao gồm 

yếu tố trượt giá) là: 1.131.778.000 + 136.087.000 = 1.267.865.000 đồng. 

- Tiền ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường đối với diện tích mỏ cũ 15,6ha theo 

Báo cáo ĐTM được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3155/QĐ-UBND ngày 

23/9/2019, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Vật liệu Xây dựng Hồng Hà đã 
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nộp (theo Giấy nộp tiền số TL-DOAINT/8 ngày 24/9/2019 của Ngân hàng HDBank): 

494.732.000 đồng; tiền ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường đối với diện tích mỏ 11,3 

ha (độ sâu khai thác đến cosd +57m) theo báo cáo ĐTM được UBND tỉnh phê duyệt 

tại Quyết định số 547/QĐ-UBND ngày 08/3/2022, Công ty TNHH Thương mại Dịch 

vụ và Vật liệu Xây dựng Hồng Hà đã nộp (theo Giấy nộp tiền số TL-GIANGNT/9 

ngày 24/6/2022 của Ngân hàng HDBank): 76.963.000 đồng. Tổng tiền ký quỹ cải tạo 

phục hồi môi trường đã nộp 571.695.000 đồng. 

- Tiền ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường còn lại phải nộp: Tổng số tiền ký quỹ 

(chưa bao gồm yếu tố trượt giá): 1.267.865.000 - 571.695.000 = 696.170.000 đồng. 

- Thời gian ký quỹ: 03 năm (3 lần). 

- Thời điểm ký quỹ: 

+ Lần thứ nhất: 174.042.500 đồng (Một trăm bảy mươi bốn triệu không trăm 

bốn mươi hai ngàn năm trăm đồng) trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày 

được phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường này. 

+ Lần thứ 2 trở đi: 261.063.750 đồng (Hai trăm sáu mươi mốt triệu không trăm 

sáu mươi ba nghìn bảy trăm năm mươi đồng)/lần, phải thực hiện trong khoảng thời 

gian không quá 07 ngày, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền công bố chỉ số giá tiêu 

dùng của năm trước năm ký quỹ. 

Số tiền ký quỹ trên chưa bao gồm yếu tố trượt giá. Chủ dự án khi kê khai nộp 

tiền ký quỹ phải tính đến yếu tố trượt giá và được xác định bằng số tiền ký quỹ hàng 

năm nhân với chỉ số giá tiêu dùng của các năm trước đó tính từ thời điểm phương án, 

phương án bổ sung được phê duyệt. Chỉ số giá tiêu dùng hàng năm áp dụng theo công 

bố của Tổng Cục Thống kê cho tỉnh Hà Tĩnh hoặc của cơ quan có thẩm quyền. 

- Đơn vị nhận ký quỹ: Quỹ bảo bảo vệ môi trường tỉnh Hà Tĩnh. Số tài khoản 

132704070077777 tại Ngân hàng HD Bank - Chi nhánh Hà Tĩnh. 

10. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định 

báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Không có. 
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Chương IV. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

1.1. Nguồn phát sinh nước thải 

- Nguồn số 01: nước thải sinh hoạt của công nhân. 

- Nguồn số 02: Nước mưa chảy tràn qua các khu vực khai thác. 

- Nguồn số 03: Nước thải từ xịt rửa bánh xe. 

1.2. Lưu lượng xả nước thải tối đa 

- Lưu lượng xả sau hố lắng số 1: 252 m3/h. 

- Lưu lượng xả sau hố lắng số 3: 250 m3/h. 

- Lưu lượng xả sau hố lắng số 4: 230 m3/h. 

1.3. Dòng nước thải 

* Nước thải sinh hoạt: 

- Dòng số 01: sau nhà vệ sinh di động. Nước thải sinh hoạt sau khi xử lý qua 

nhà vệ sinh di động được dẫn theo mương thoát nước về hố lắng số 02 (gần mốc B) để 

xử lý cùng nước mưa chảy, sau đó chảy về hố lắng số 01 để xử lý trước khi chảy ra 

nguồn tiếp nhận là khe Đá Mài. 

* Nước mưa chảy tràn: 

- Dòng số 02: Nước mưa chảy tràn của khu mỏ về hố lắng 1. 

- Dòng số 03: Nước mưa chảy tràn của khu mỏ về hố lắng 2. 

- Dòng số 04: Nước mưa chảy tràn của khu mỏ về hố lắng 3. 

- Dòng số 05: Nước mưa chảy tràn của khu mỏ về hố lắng 4. 

Nước mưa chảy tràn sau khi qua hồ lắng từng khu vực chảy vào hệ thống 

mương thoát nước từng khu vực rồi chảy ra khe Đá Mài. 

- Dòng số 06: Nước xịt rửa bánh xe về hố lắng 2. 

Nước thải xịt rửa bánh xe sau khi qua hồ lắng 2 để xử lý cùng nước mưa chảy, 

sau đó chảy về hố lắng số 01 để xử lý trước khi chảy ra nguồn tiếp nhận là khe Đá Mài. 

1.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng 

nước thải 

Chất lượng nước thải trước khi xả ra nguồn tiếp nhận phải bảo đảm đáp ứng yêu 

cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải, cụ thể như sau: 

- Dòng thải số 1, 2, 3, 6 (sau hố lắng 1): Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 

thải sinh hoạt - QCVN 14:2008/BTNMT Cột B, K = 1,2, cụ thể như sau: 
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STT Thông số Đơn vị 
Giá trị tối đa 

cho phép 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc 

tự động, 

liên tục 

1 pH - 5 - 9 

Không 

thuộc đối 

tượng 

Không 

thuộc đối 

tượng 

2 BOD5 (20oC) mg/l 60 

3 
Tổng chất rắn lơ lửng 

(TSS) 
mg/l 120 

4 Tổng chất rắn hoà tan mg/l 1.200 

5 Sunfua (tính theo H2S) mg/l 4,8 

6 Amoni (tính theo N) mg/l 12 

7 
Nitrat (NO3

-) (tính theo 

N) 
mg/l 60 

8 Dầu mỡ động thực vật mg/l 24 

9 
Tổng các chất hoạt động 

bề mặt 
mg/l 12 

10 
Phosphat (PO4

3-) (tính 

theo P) 
mg/l 12 

11 Coliform MPN/100ml 5.000 

- Dòng thải số 4 (hố lắng 3) và dòng số 5 (hố lắng 4): Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nước thải công nghiệp  QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9, Kf = 1,2, cụ thể như sau: 

STT Thông số Đơn vị 
Giá trị tối đa 

cho phép 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc 

tự động, liên 

tục 

1 pH  - 6 - 9 

Không thuộc 

đối tượng 

Không thuộc 

đối tượng 

2 BOD5 mg/l 32,4 

3 COD mg/l 81 

4 Chất rắn lơ lửng mg/l 54 

5 Chì mg/l 0,108 

6 Amoni (tính theo N) mg/l 5,4 

7 Tổng nitơ mg/l 21,6 

8 
Tổng phốt pho (tính 

theo P) 
mg/l 4,32 

9 Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 5,4 

10 Sắt mg/l 1,08 

11 Mangan mg/l 0,54 

12 Tổng Coliform VK/100 ml 3.000 
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1.5. Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải 

- Vị trí xả nước thải: 

+ Dòng thải số 1: nước thải sau hố lắng 1 tại khe Đá Mài. Toạ độ điểm xả thải: 

X(m) = 1993861, Y(m) = 589911 (theo hệ toạ độ VN2000, kinh tuyến trục 105o30’, 

múi chiếu 3o). 

+ Dòng thải số 2: Vị trí xả nước thải sau hố lắng 3: tại khe Đá Mài. Toạ độ 

điểm xả thải: X(m) = 1993193, Y(m) = 589771 (theo hệ toạ độ VN2000, kinh tuyến 

trục 105o30’, múi chiếu 3o). 

+ Dòng thải số 3: Vị trí xả nước thải sau hố lắng 4: tại khe Đá Mài. Toạ độ 

điểm xả thải: X(m) = 1992969, Y(m) = 589648 (theo hệ toạ độ VN2000, kinh tuyến 

trục 105o30’, múi chiếu 3o). 

- Phương thức xả thải: Nước thải được xả theo phương thức tự chảy. 

- Nguồn tiếp nhận nước thải: khe Đá Mài phía Đông Nam khu mỏ, sau đó chảy 

về sông Quyền cách vị trí tiếp nhận tại khe Đá Mài khoảng 4,2 km về phía Bắc. 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

- Nguồn phát sinh khí thải:  

+ Nguồn số 01: Bụi, khí thải từ hoạt động bóc đất tầng phủ, khai thác, bốc xúc 

tập kết, bán sản phẩm.  

+ Nguồn số 02: Bụi, khí thải từ máy móc, phương tiện hoạt động trên khu vực 

khai thác và từ phương tiện giao thông ra vào vận chuyển sản phẩm. 

- Đây là các nguồn thải phân tán, không tập trung nên không xác định cụ thể vị 

trí, lưu lượng, phương thức xả bụi, khí thải. 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn phát sinh: Tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của các máy móc, thiết bị 

đào xúc, vận chuyển đất, phương tiện ra vào khu vực mỏ. 

- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung: Tiếng ồn phải bảo đảm đáp ứng yêu 

cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về 

tiếng ồn - mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc, cụ thể như sau: 

TT 
Từ 6-21 giờ 

(dBA) 

Từ 21-6 giờ 

(dBA) 
Ghi chú 

1 85 85 Vị trí làm việc, lao động, sản xuất trực tiếp 

2 65 65 Khu vực văn phòng 
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Chương V. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ 

CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án 

- Nước thải sinh hoạt: Khối lượng phát sinh khoảng 1,52 m3/ngày được xử lý 

qua bể tự hoại của nhà vệ sinh di động. Nên theo quy định tại điểm đ, Khoản 1 Điều 

31 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 thì dự án không phải thực hiện vận 

hành thử nghiệm. 

- Nước xịt rửa bánh xe, phương tiện, nước mưa chảy tràn: Theo Khoản 1 Điều 

31 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 thì hố lắng của Dự án khai thác khoáng 

sản làm vật liệu xây dựng thông thường không phải thực hiện vận hành thử nghiệm. 

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy 

định của pháp luật 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

- Quan trắc nước thải: Dự án không thuộc phụ lục II của Nghị định 

08/2022/NĐ-CP và có khối lượng nước thải phát sinh < 500 m3 nên không thuộc đối 

tượng phải quan trắc định kỳ tuy nhiên theo dõi giám sát thường xuyên. 

- Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp: Dự án không thuộc phụ lục II của Nghị 

định 08/2022/NĐ-CP và có khối lượng khí thải phát sinh < 50.000 m3/giờ nên không 

thuộc đối tượng phải quan trắc định kỳ tuy nhiên theo dõi giám sát thường xuyên 

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

Không có. 

2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự 

động, liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất 

của chủ dự án 

Không có. 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm 

Không có. 
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Chương VI. CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

- Chúng tôi cam kết về tính chính xác, độ trung thực của các số liệu, tài liệu 

trong báo cáo nêu trên. Nếu có gì sai phạm chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước 

pháp luật của Việt Nam. 

- Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về 

môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan: 

+ Về nước thải: nước thải sinh hoạt được thu gom và xử lý đạt QCVN 

14:2008/BTNMT, cột B - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt. 

+ Về nước thải công nghiệp: nước thải công nghiệp được thu gom và xử lý đạt 

QCVB 40:2011/BTNMT, cột A - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. 

+ Về chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại: được thu gom, phân loại và 

hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ vận chuyển đi xử lý theo quy định tại Nghị 

định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trường. 

+ Thực hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong giấy phép 

môi trường. Trường hợp có thay đổi so với nội dung giấy phép đã được cấp, chủ dự án 

báo cáo cơ quan cấp giấy phép xem xét, giải quyết. 

+ Công khai giấy phép môi trường. 

+ Cung cấp các thông tin có liên quan theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà 

nước về bảo vệ môi trường trong quá trình kiểm tra, thanh tra. 

+ Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 
          CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 3155/QĐ-UBND       Hà Tĩnh, ngày 23 tháng 9 năm 2019 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án  

“Đầu tư nâng công suất khai thác mỏ đất san lấp tại khu vực Mũi Đòi, phường 

Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh” 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;  

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17/11/2010; 

Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy 

định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá 

tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành 

Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến 

lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác 

khoáng sản; 

Thực hiện Văn bản số 6052/UBND-NL1 ngày 12/9/2019 của UBND tỉnh về 

việc cho phép Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Vật liệu xây dựng Hồng Hà 

được lập hồ sơ nâng công suất khu vực khai thác mỏ đất phường Kỳ Trinh, thị xã 

Kỳ Anh; 

Theo đề nghị của Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

của Dự án “Đầu tư nâng công suất khai thác mỏ đất san lấp tại khu vực Mũi Đòi, 

phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh” tại Thông báo kết quả thẩm định 

số 614/TB-STNMT ngày 17/9/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường;  

Xét nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đầu tư nâng 

công suất khai thác mỏ đất san lấp tại khu vực Mũi Đòi, phường Kỳ Trinh, thị xã 
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Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh” đã được chỉnh sửa, bổ sung kèm theo Văn bản giải trình số 

73/CV-Cty ngày 18/9/2019 của Công ty TNHH TMDV&VLXD Hồng Hà;  

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 2778/TTr-

STNMT ngày 20/9/2019, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) 

của Dự án “Đầu tư nâng công suất khai thác mỏ đất san lấp tại khu vực Mũi Đòi, 

phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh” (sau đây gọi là Dự án) của Công 

ty TNHH TMDV&VLXD Hồng Hà (sau đây gọi là Chủ dự án) thực hiện tại khu 

vực Mũi Đòi, phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh với các nội dung 

chính tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.  

Điều 2. Chủ dự án có các trách nhiệm sau đây: 

1. Niêm yết công khai quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 

trường theo quy định pháp luật. 

2. Thực hiện nghiêm túc nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã 

được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này và các trách nhiệm khác theo quy định 

của pháp luật về bảo vệ môi trường và các pháp luật có liên quan. 

3. Trong quá trình thực hiện nếu Dự án có những thay đổi so với Báo cáo 

ĐTM được phê duyệt, Chủ dự án phải có văn bản báo cáo Sở Tài nguyên và Môi 

trường, UBND tỉnh và chỉ được thực hiện sau khi có văn bản chấp thuận của 

UBND tỉnh Hà Tĩnh. 

Điều 3. Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự 

án là căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra, giám sát việc 

thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường của Dự án. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài 

nguyên và Môi trường; Giám đốc Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh; Chủ tịch UBND thị 

xã Kỳ Anh; Chủ tịch UBND phường Kỳ Trinh; Giám đốc Công ty TNHH TMDV   

VLXD Hồng Hà (Chủ Dự án) và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:                                                                                    
- Như Điều 4; 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để báo cáo);                                                                      
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Phó VP phụ trách NN; 

- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh; 

- Lưu VT, NL2; 

  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

    

 

 Đặng Ngọc Sơn 
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PHỤ LỤC 
CÁC NỘI DUNG, YÊU CẦU VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

“Đầu tư nâng công suất khai thác mỏ đất san lấp tại khu vực Mũi Đòi, 

phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh” 

(Kèm theo Quyết định số 3155/QĐ-UBND ngày 23/9/2019 của UBND tỉnh) 

 

 

1. Thông tin về dự án 

1.1. Tên dự án: Đầu tư nâng công suất khai thác mỏ đất san lấp tại khu vực 

Mũi Đòi, phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. 

1.2. Chủ đầu tư: Công ty TNHH TMDV và Vật liệu xây dựng Hồng Hà. 

Địa chỉ liên hệ: Tổ dân phố Đông Trinh, phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà 

Tĩnh. 

1.3. Phạm vi, quy mô, địa điểm thực hiện dự án: Khai thác đất san lấp tại 

khu vực Mũi Đòi thuộc phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh trên tổng diện tích 15,6 

ha. 

1.4. Công suất khai thác: 438.000m
3
 đất nguyên khai/năm (tương đương với 

380.600 m
3
 nguyên khối/năm) 

1.5. Tuổi thọ mỏ: 1,3 năm. 

2. Các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh từ dự án 

2.1. Các tác động môi trường chính của dự án: bụi, khí thải do hoạt động 

khai thác khoáng sản, nước mưa chảy tràn, nước thải sinh hoạt của công nhân, chất 

thải rắn thông thường và nguy hại,... Nguy cơ sạt lở đất trong quá trình khai thác, 

đặc biệt khi có thời tiết xấu, thiên tai... 

2.2. Quy mô, tính chất của nước thải: 

- Nước mưa chảy tràn qua bề mặt mỏ cuốn theo nhiều đất, đá làm tăng hàm 

lượng chất rắn lơ lửng trong nước, tăng độ đục của nước mặt và bồi lấp khu vực 

thấp trũng. Lưu lượng nước mưa chảy tràn ước tính 0,312 m
3
/h vào ngày mưa lớn 

nhất. 

- Nước thải sinh hoạt của công nhân ước tính 0,8 m
3
/ngày. 

2.3. Quy mô, tính chất của bụi, khí thải: 

- Bụi do hoạt động khai thác đất. 

- Khí thải từ các phương tiện khai thác, vận chuyển đất. 

2.4. Quy mô, tính chất của chất thải rắn thông thường: 

- Thảm thực vật phát quang khoảng 1,0 tấn/ha. 

- Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân, ước tính 3,5 kg/ngày. 

2.5. Quy mô, tính chất của chất thải nguy hại: 
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Chất thải nguy hại chủ yếu các loại dẻ lau chùi máy móc có dính dầu mỡ, 

các dụng cụ chứa dầu mỡ như túi nilon, can đựng dầu thải, các loại dầu mỡ thải 

của máy móc nhỏ. Ước tính khoảng 3 - 5kg/tháng. 

2.6. Quy mô, tính chất của chất thải khác: 

- Đất bóc phong hóa ước tính 32.000 m
3
. 

- Bùn đất nạo vét định kỳ từ mương thoát, hố lắng. 

3. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án:  

3.1. Về thu gom và xử lý nước thải: Hệ thống thu gom thoát nước thải sinh 

hoạt,  nước mưa chảy tràn được tách riêng. 

- Nước mưa chảy tràn: Hệ thống mương thoát nước mưa chảy về hố lắng 

50m
2 

(125m
3
) bố trí ở góc mốc số 2 của mỏ, nước thải phải xử lý đạt cột B - 

QCVN 40:2011/BTNMT trước khi thoát ra Khe Đá Mài. Định kỳ nạo vét mương 

thoát, hố lắng. 

- Nước thải sinh hoạt: Nước sau bể tự hoại 3 ngăn và nước tắm giặt sẽ dẫn 

qua bể lắng rồi bể lọc cát, phải đạt cột B - QCVN 14:2008/BTNMT trước khi thoát 

ra Khe Đá Mài. 

3.2. Về xử lý bụi, khí thải:  

- Phun nước tưới ẩm 2 lần/ngày hoặc 4 lần/ngày tùy điều kiện thời tiết. 

- Các phương tiện khai thác, vận chuyển phải kiểm tra và bảo dưỡng định 

kỳ, đăng kiểm, đăng ký tình trạng máy móc đầy đủ. 

- Trồng thêm cây xanh. 

3.3. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải rắn 

thông thường:  

- Thảm thực vật phát quang: Đốt có kiểm soát. 

- Chất thải rắn sinh hoạt: Thu gom vào 02 thùng chứa, hợp đồng với Tổ thu 

gom rác thải TDP Đông Trinh vận chuyển tần suất 2 ngày/lần. 

3.4. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải nguy 

hại:  

- Bố trí 02 thùng chống thấm có nắp đậy, dán nhãn CTNH, hợp đồng với 

Công ty TNHH MTV chế biến chất thải công nghiệp Hà Tĩnh vận chuyển xử lý. 

3.5. Công trình, biện pháp lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải khác:  

- Đất bóc phong hóa tận dụng phủ trồng cây phục hồi môi trường. 

- Bùn nạo vét dùng đắp trồng cây xanh. 

3.6. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, độ rung và ô nhiễm khác: Thực 

hiện đầy đủ theo nội dung báo cáo ĐTM. 

3.7. Nội dung cải tạo, phục hồi môi trường:  

3.7.1. Phương án cải tạo, phục hồi môi trường: 
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- Đối với khu vực khai thác: Kết thúc khai thác ở cosd +65m; thu dọn toàn 

bộ trang thiết bị, máy móc phục vụ hoạt động khai thác; lập hàng rào dây thép gai 

và lắp biển báo dọc theo biên giới mỏ; xây dựng hệ thống thoát nước đáy moong; 

cày xới, san gạt đất phong hóa và đất đáy mỏ; trồng cây (keo lá tràm) với mật độ 

1.660 cây/ha phủ xanh khu vực mỏ, trên khu vực đáy moong. 

- Đối với các khu vực phụ trợ: Phá dỡ nhà điều hành, công trình vệ sinh, 

trạm cân tại mỏ, nạo vét hố lắng. 

- Đối với các công trình ngoài phạm vi mỏ: Nạo vét mương thoát, duy tu, cải 

tạo tuyến đường vào mỏ theo nội dung đã nêu trong Phương án CTPHMT. 

3.7.2. Kế hoạch thực hiện: Duy tu, bảo trì các công trình cải tạo, phục hồi 

môi trường theo Phương án cải tạo phục hồi môi trường được phê duyệt. 

3.7.3. Tổng kinh phí cải tạo, phục hồi môi trường: 494.732.000 đồng.  

(Bốn trăm chín mươi tư triệu bảy trăm ba mươi hai ngàn đồng) 

- Số lần ký quỹ: 01 lần trong thời hạn không quá 30 ngày làm việc kể từ 

ngày được phê duyệt phương án. 

- Đơn vị nhận ký quỹ: Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Hà Tĩnh, tài khoản số 

1327 040 700 77777 tại Ngân hàng HD Bank Chi nhánh Hà Tĩnh. 

3.8. Công trình, biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường: Thực 

hiện đầy đủ theo nội dung báo cáo ĐTM. 

3.9. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác: 

3.9.1. Trong quá trình thực hiện Dự án phải tuân thủ đúng các phương án 

thiết kế và quy hoạch đã được phê duyệt; tổ chức thực hiện các giải pháp bảo vệ 

môi trường và xây lắp đầy đủ các công trình bảo vệ môi trường; áp dụng các giải 

pháp kỹ thuật và biện pháp hành chính đã nêu trong Báo cáo ĐTM để giảm thiểu 

xuống mức thấp nhất ô nhiễm môi trường khu vực thực hiện dự án.  

3.9.2. Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật về quản lý an toàn 

lao động, an toàn phòng cháy chữa cháy, phòng chống cháy rừng; Lập phương án 

cụ thể, chủ động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục các rủi ro, sự cố môi trường 

trong suốt quá trình thực hiện Dự án. 

4. Danh mục công trình bảo vệ môi trường chính của dự án: Hệ thống 

mương thu gom nước mưa chảy tràn, hố lắng, công trình xử lý nước thải sinh hoạt, 

các thùng chứa chất thải sinh hoạt, CTNH. 

5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của chủ dự án: Tần suất 

giám sát là 3 tháng/lần (4 lần/năm). 

5.1. Giám sát chất lượng môi trường không khí  

- Vị trí giám sát: 01 điểm tại khu vực mỏ 

- Các chỉ tiêu giám sát (07 chỉ tiêu): Nhiệt độ, độ ẩm, bụi lơ lửng, CO, SO2, 

NO2, tiếng ồn. 
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- Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2013/BTNMT, QCVN 26:2010/BTNMT 

5.2. Giám sát chất lượng nước mặt. 

- Các chỉ tiêu giám sát (10 chỉ tiêu): pH, DO, BOD5, TSS, COD, Fe, NO3, 

NH4
+
, PO4

3-
, Coliform. 

- Vị trí giám sát: 01 điểm sau hồ lắng trước khi chảy ra Khe Đá Mài, 01 

điểm tại Khe Đá Mài. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 08:2015/BTNMT. 

5.3. Giám sát chất lượng nước thải sinh hoạt 

- Các chỉ tiêu giám sát (10 chỉ tiêu): pH, DO, BOD5, TSS, COD, NO3, NH4
+
, 

PO4
3-

, Coliform, dầu mỡ. 

- Vị trí giám sát: 01 điểm sau hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt.  

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT (cột B, K=1,2). 

5.4. Giám sát chất lượng đất 

- Các chỉ tiêu giám sát (5 chỉ tiêu): As, Cd, Pb, Cu, Zn. 

- Vị trí giám sát: 01 điểm trên khu vực mỏ khai thác.  

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 03:2015/BTNMT. 

6. Các điều kiện có liên quan đến môi trường  

 6.1. Hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan quản lý nhà nước về bảo 

vệ môi trường kiểm tra việc thực hiện kế hoạch quản lý môi trường và việc triển 

khai thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường, phòng ngừa và ứng 

phó sự cố môi trường; cung cấp đầy đủ các thông tin, số liệu liên quan đến dự án 

khi được yêu cầu.  

 6.2. Trong quá trình thực hiện dự án, nếu để xảy ra sự cố gây ảnh hưởng xấu 

đến chất lượng môi trường và sức khỏe cộng đồng phải dừng ngay các hoạt động 

của dự án gây ra sự cố; tổ chức ứng cứu, khắc phục sự cố; thông báo khẩn cấp cho 

cơ quan quản lý về môi trường cấp tỉnh và các cơ quan có liên quan nơi thực hiện 

dự án để chỉ đạo và phối hợp xử lý. 

 

                                                                               ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
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QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI 

CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ  

(cấp lần đầu: ngày       tháng     năm 2021) 

 

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH HÀ TĨNH  

 

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 06 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; 

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 10 tháng 4 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt 

động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư; 

Căn cứ Quyết định số 381/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2015 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh; 

Căn cứ Quyết định số 38/2020/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2020 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh; 

Căn cứ Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư và hồ sơ kèm theo do Công 

ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Vật liệu xây dựng Hồng Hà nộp ngày 23 tháng 9 

năm 2021 và hồ sơ bổ sung nộp ngày 19 tháng 10 năm 2021; 

Xét báo cáo thẩm định số 1111/BC-QLĐT  ngày 11 tháng 11 năm 2021 của 

phòng Quản lý Đầu tư. 

 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư 

với nội dung như sau:  

1. Nhà đầu tư  

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG 

HỒNG HÀ. 

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ 

TỈNH HÀ TĨNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:          /QĐ-KKT 
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Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3001680762 do Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh cấp lần đầu ngày 30/5/2013. Đăng ký thay đổi lần thứ 3, ngày 

31/7/2017. 

Địa chỉ trụ sở chính: Văn phòng mỏ đất, tổ dân phố Đông Trinh, phường Kỳ 

Trinh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam. 

2. Tên dự án: KHAI THÁC MỎ ĐẤT SAN LẤP MŨI ĐÒI, PHƯỜNG 

KỲ TRINH, THỊ XÃ KỲ ANH, TỈNH HÀ TĨNH. 

3. Mục tiêu dự án:  

TT Mục tiêu hoạt động 

Tên ngành 

(Ghi tên ngành cấp 4 

theo VSIC) 

Mã ngành theo VSIC 

(Mã ngành cấp 4) 

1 Khai thác đất san lấp Khai thác đá, cát, sỏi, 

đất sét 

0810 

4. Quy mô dự án: 

4.1. Diện tích đất, mặt nước, mặt bằng dự kiến sử dụng: 11,3 ha. Trong đó: 

- Diện tích đất sử dụng: 11,3 ha;  

- Diện tích mặt nước sử dụng: 0 ha.  

4.2. Diện tích đất phù hợp với quy hoạch: 11,3 ha.  

4.3. Công suất thiết kế: Công suất 230.000 m3 đất nguyên khai/năm. 

4.4. Sản phẩm, dịch vụ cung cấp: Khai thác cung cấp vật liệu đất san lấp.  

4.5. Quy mô kiến trúc xây dựng: 

Bao gồm các hạng mục: 

TT Hạng mục công trình 
Số 

lượng 

 Diện tích 

xây dựng 

(m2)  

Số 

tầng 

Diện 

tích sàn  

Chiều 

cao công 

trình (m) 

 

Khu vực khai trường khai 

thác  
113.000 

  
 

 
Trong đó: 

    
 

1 Nhà bảo vệ  1 10 1 10 6 

2 Trạm cân ô tô phần xây dựng 1 70 
 

70  

3 Đường vận tải 1 900 
  

 

4 
Tạo mặt bằng khai thác đầu 

tiên 
1 1.000 

  
 

5. Vốn đầu tư của dự án: 

5.1. Tổng vốn đầu tư: 4.100.000.000 VNĐ (Bốn tỷ một trăm  triệu đồng), 

Trong đó:     
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a) Vốn góp của nhà đầu tư: 4.100.000.000 VNĐ (Bốn tỷ một trăm triệu 

đồng). 

b) Vốn huy động: 0 VNĐ (không đồng). 

c) Vốn khác: 0 VNĐ (không đồng). 

5.2. Nguồn vốn đầu tư:  

a) Vốn góp để thực hiện dự án: 4.100.000.000 VNĐ (Bốn tỷ một trăm 

triệu đồng). Được lấy từ nguồn vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tư. 

b) Vốn huy động: 0 VNĐ (không đồng). 

c) Vốn khác: 0 VNĐ (không đồng). 

6. Thời hạn hoạt động của dự án: 07 năm, tính từ ngày nhà đầu tư được 

quyết định giao đất, cho thuê đất. 

7. Địa điểm thực hiện dự án: Khu vực núi Mũi Đòi, phường Kỳ Trinh, 

thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. 

8. Tiến độ thực hiện dự án:  

8.1. Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn: Quý IV/2021 

8.2. Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư:  

- Tiến độ hoàn thành các thủ tục đầu tư để được bàn giao mặt bằng: Quý 

I/2022; 

- Tiến độ xây dựng các hạng mục công trình: Quý II/2022; 

- Tiến độ hoàn thành dự án đưa vào sử dụng/hoạt động: Quý III/2022. 

9. Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và điều kiện áp dụng: 

Dự án được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ theo quy định của pháp luật hiện hành.  

10. Các điều kiện khác để thực hiện dự án đầu tư: 

- Nhà đầu tư chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông 

tin, số liệu đã cung cấp kèm theo Hồ sơ đề xuất dự án; 

- Thực hiện ký quỹ hoặc phải có bảo lãnh ngân hàng về nghĩa vụ ký quỹ để 

bảo đảm thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Điều 43, Luật Đầu tư năm 2020; 

- Định kỳ hàng quý, hàng năm có báo cáo bằng văn bản gửi Ban Quản lý 

Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh, các Sở, ngành, địa phương: Kế hoạch và Đầu tư, Tài 

nguyên và Môi trường, Xây dựng, UBND thị xã Kỳ Anh và các đơn vị liên quan 

về tình hình thực hiện dự án đầu tư, gồm các nội dung: Tiến độ xây dựng dự án; 

vốn đầu tư thực hiện; kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh; thông tin về lao 

động; nộp ngân sách nhà nước; xử lý và bảo vệ môi trường; các chỉ tiêu chuyên 

ngành theo lĩnh vực hoạt động và các nội dung liên quan của dự án; 

- Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh sẽ xem xét chấm dứt hoạt động của 

dự án mà không bồi thường, hoàn trả các chi phí liên quan đến các công việc đã 

thực hiện đối với dự án trong trường hợp Nhà đầu tư thực hiện không đúng hoặc 

không đầy đủ các nội dung cam kết và các nội dung quy định tại Quyết định chấp 
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thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư, hoặc vi phạm các quy 

định khác mà theo quy định của pháp luật dự án bị chấm dứt hoạt động. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Vật liệu xây dựng Hồng Hà có 

trách nhiệm: Khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục để triển khai thực hiện 

dự án theo đúng các nội dung quy định tại Quyết định chấp thuận chủ trương 

đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư và các quy định của pháp luật hiện hành. 

2. Các phòng chuyên môn của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh theo 

chức năng, nhiệm vụ được giao, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, hỗ 

trợ Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Vật liệu xây dựng Hồng Hà thực 

hiện dự án kịp thời, đảm bảo chất lượng, tiến độ và các nội dung khác có liên 

quan; đồng thời thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với dự án theo quy 

định. 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

 1. Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu 

tư có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

2. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế 

tỉnh Hà Tĩnh, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Vật liệu xây dựng Hồng 

Hà và các tổ chức, cá nhân có liên quan thi hành Quyết định này. 

 3. Quyết định này được lập thành 02 (hai) bản gốc; Công ty TNHH 

Thương mại Dịch vụ và Vật liệu xây dựng Hồng Hà được cấp 01 bản, 01 bản 

được lưu tại Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, 

  Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, 

  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Cục Thuế tỉnh, Cục Thống kê; 

- UBND thị xã Kỳ Anh;  

- Trưởng ban; Các Phó Trưởng ban; 

- Chánh Văn phòng; 

- Các phòng; VPĐD; 

- Lưu: VT, QLĐT. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Lê Trung Phước 

 



 ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /QĐ-UBND        Hà Tĩnh, ngày       tháng 3 năm 2022 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường  

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015, Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014; Điều 168 Luật Bảo vệ môi 

trường năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy 

định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá 

tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; Nghị định số 40/2019/NĐ-CP 

ngày 13/5/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định 

quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết về một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 

40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ và quy định hoạt động dịch vụ 

quan trắc môi trường;  

Theo đề nghị của Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường Dự án “Đầu tư khai thác mỏ đất san lấp Mũi Đòi, phường Kỳ Trinh, thị xã 

Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh” họp chính thức ngày 31/12/2021, Thông báo kết quả thẩm 

định số 09/STNMT-MT ngày  11/01/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn 

bản số 507/STNMT-MT ngày 18/02/2022;  

Xét nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đầu tư 

khai thác mỏ đất san lấp Mũi Đòi, phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh” 

đã được chỉnh sửa, bổ sung kèm theo Văn bản số 07/HH ngày 25/01/2022 và 

08/HH ngày 24/02/2022 của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Vật liệu Xây 

dựng Hồng Hà; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

663/TTr-STNMT ngày 03/3/2022. 

 QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự 

án “Đầu tư khai thác mỏ đất san lấp Mũi Đòi, phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, 

tỉnh Hà Tĩnh” (sau đây viết tắt là Báo cáo ĐTM) của Công ty TNHH Thương mại 
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Dịch vụ và Vật liệu Xây dựng Hồng Hà (sau đây gọi là Chủ dự án) thực hiện với 

các nội dung chính tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.  

Điều 2. Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Vật liệu Xây dựng Hồng Hà 

có các trách nhiệm sau đây: 

1. Niêm yết công khai quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 

trường theo quy định pháp luật. 

2. Thực hiện nghiêm túc nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã 

được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này và các trách nhiệm khác theo quy định 

của pháp luật về bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật khác có liên quan. 

Điều 3. Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự 

án là căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra, giám sát việc 

thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường của Dự án. 

Điều 4. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ban Quản 

lý Khu kinh tế tỉnh, UBND thị xã Kỳ Anh, các cơ quan liên quan kiểm tra, giám 

sát việc thực hiện các nội dung bảo vệ môi trường trong Báo cáo ĐTM đã được 

phê duyệt và các yêu cầu nêu tại Quyết định này. Trường hợp Chủ dự án vi phạm 

một trong các yêu cầu nêu trên thì kịp thời tham mưu UBND tỉnh đình chỉ việc 

thực hiện dự án, buộc Chủ dự án bồi hoàn các chi phí, thiệt hại liên quan do vi 

phạm gây ra theo đúng quy định của pháp luật. 

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành và thay thế Quyết 

định số 3155/QĐ-UBND ngày 23/9/2019 của UBND tỉnh. 

 Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi 

trường, Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng 

ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh; Chủ tịch 

UBND phường Kỳ Trinh; Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Vật 

liệu Xây dựng Hồng Hà và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:                                                                                    
- Như Điều 5; 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để b/c);                                                                      

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Phó VP/UB (phụ trách); 

- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh; 

- Lưu VT, NL2. 

  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

    

 

 

 

 

 

 

Đặng Ngọc Sơn   
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 
     CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

PHỤ LỤC 

CÁC NỘI DUNG, YÊU CẦU VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

 “Đầu tư khai thác mỏ đất san lấp Mũi Đòi, phường Kỳ Trinh,  

thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh” 
(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày    /3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 
 

 1. Thông tin về dự án 

 1.1. Tên dự án: “Đầu tư khai thác mỏ đất san lấp Mũi Đòi, phường Kỳ 

Trinh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh” 

 1.2. Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Vật liệu Xây dựng 

Hồng Hà. 

Địa chỉ liên hệ: Tiểu khu 7, khu phố 2, phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, 

tỉnh Hà Tĩnh. 

 1.3. Phạm vi, quy mô, địa điểm thực hiện dự án: 

Đầu tư khai thác mỏ đất san lấp Mũi Đòi, phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, 

tỉnh Hà Tĩnh với diện tích 11,3 ha, vị trí các điểm góc của dự án có tọa độ như sau: 
 

Điểm góc 

Tọa độ các điểm góc 

(Hệ tọa độ VN 2000, KTT 105
0
30’, múi chiếu 3

0
) 

X (m) Y (m) 

1 1993595 589065 

A 1993599 589139 

B 1993556 589264 

C 1993415 589322 

F 1993098 589269 

7 1993078 589134 

8 1993181 589041 
 

- Quy mô, công suất của dự án:  

+ Trữ lượng khoáng sản được phê duyệt và đưa vào thiết kế khai thác (Đất 

san lấp cấp 121) là 1.174.875m
3
; Trữ lượng khoáng sản đưa vào khai thác (sau khi 

trừ đi trữ lượng để lại đai bảo vệ): Đất san lấp cấp 121 là 1.067.728 m
3
 (tương 

đương với 1.326.118 m
3
 đất nguyên khai); 

+ Công suất khai thác: 230.000 m
3
 đất nguyên khai/năm, trong đó: năm thứ 

nhất khai thác 176.118 m
3
 đất nguyên khai/năm (tương đương 141.803 m

3
 đất 

nguyên khối/năm), từ năm thứ hai đến năm thứ năm khai thác công suất 230.000 

m
3
 đất nguyên khai/năm (185.185 m

3
 đất nguyên khối/năm); năm thứ 6 và thứ 7 

khai thác với công suất 115.000 m
3
 nguyên khai/năm (tương đương 92.592,5 m

3
 

nguyên khối/năm); 
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- Tuổi thọ mỏ: 07 năm; 

- Độ sâu khai thác: đến cosd +57m; 

- Công nghệ khai thác: Bóc phủ lớp mặt - Xúc bốc - Vận tải; 

- Quy trình khai thác: Cải tạo lại hiện trạng mỏ, vừa thi công khai thác, vị trí 

mặt bằng khai thác đầu tiên tại cosd +118m ở phía Tây khu mỏ. Thực hiện khai 

thác từ trên xuống dưới theo lớp bằng với tầng khai thác 05m, sử dụng máy xúc để 

xúc chuyển đất khai thác lên ô tô vận chuyển đến nơi tiêu thụ; đối với vị trí khó 

khai thác thì áp dụng hệ thống khai thác theo lớp xiên.  

1.4. Các hạng mục, công trình chính của dự án: 

1.4.1. Các hạng mục, công trình chính 

- Tuyến đường vận chuyển nội mỏ dài 267m, rộng 9,5m; 

- Bãi chứa đất phủ có diện tích 2.500m
2
 nằm trong diện tích khu mỏ; 

- Trạm cân xe tải trọng 15 tấn, kích thước bàn cân 3m x 8m (bố trí trong khu 

mỏ tại cổng ra vào); 

- Nhà điều hành bằng container có kích thước (dài 6m, rộng 2,5m, cao 

2,6m), bố trí tại khu vực ra vào mỏ. 

1.4.2. Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường: 

- Khu vực mỏ: 04 hố lắng, mỗi hố có thể tích 300m
3
 (10mx10mx3m), bố trí 

lần lượt tại mốc số 1, cạnh A-B, gần mốc C và gần mốc F (nằm trong khu vực mỏ); 

Hệ thống mương thu gom và thoát nước mỏ dài 1.037m (đáy rộng 1m, trên rộng 

1,5m, sâu 1m) nằm trong khu vực mỏ; 

- 01 bãi lưu giữ đất thải diện tích 2.500 m
2
 nêu trên; 

- 01 nhà vệ sinh di động đặt gần mốc A của mỏ; 02 thùng chứa rác thải sinh 

hoạt, 02 thùng đựng chất thải nguy hại đặt tại nhà tạm bằng tôn có diện tích 

2,25m
2
. 

2. Các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh từ dự án 

2.1. Giai đoạn thi công xây dựng cải tạo mỏ 

2.1.1. Quy mô, tính chất của nước thải: 

- Nước thải sinh hoạt của công nhân phát sinh ước tính khoảng 0,4 m
3
/ngày 

đêm; thành phần chủ yếu là các chất cặn bã, chất lơ lửng (SS), hợp chất hữu cơ 

(BOD, COD), chất dinh dưỡng (N, P) và vi sinh vật; 

- Nước mưa chảy tràn: Phát sinh tại khu vực mỏ lưu lượng lớn nhất ước tính 

943 m
3
/h; thành phần chủ yếu là chất rắn lơ lửng, chất hữu cơ, đất, cát…; 

2.1.2. Quy mô, tính chất của bụi, khí thải: 

- Bụi phát sinh do quá trình đào, vận chuyển đất bóc hữu cơ, xây dựng cơ 

bản mỏ, vận chuyển nguyên vật liệu, thiết bị phục vụ thi công; 
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- Khí thải phát sinh từ các loại máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải hoạt 

động trên khu vực dự án. 

2.1.3. Quy mô, tính chất của chất thải rắn thông thường: 

- Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân: 1,5 kg/ngày, gồm các chất hữu cơ 

(thực phẩm thừa,…) và các chất vô cơ, hữu cơ khó phân hủy (túi nilong, vỏ chai 

thu  tinh, giấy, vải vụn…); 

- Bùn cặn từ nhà vệ sinh di động: khoảng 02kg/ngày; 

- Khối lượng đất đào trong giai đoạn cải tạo mỏ khoảng 30.266 m
3
 (trong đó: 

khối lượng đào đường là 23.643 m
3
, khối lượng đào hố lắng là 1.200 m

3
, khối 

lượng đào mương thoát nước là 1.296 m
3
, khối lượng đào rãnh là 158 m

3
, khối 

lượng tạo mặt bằng khai thác đầu tiên là 3.969 m
3
); Đất bóc tầng phủ: 1.181,46 m

3
. 

 - Sinh khối thực vật phát sinh: khoảng 4,47 tấn; thành phần gồm các loại cây 

dây leo, cây bụi, rễ cây... 

 2.1.4. Quy mô, tính chất của chất thải nguy hại 

Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh ít (ước tính khoảng 2kg/tháng); 

thành phần chủ yếu là giẻ lau dính dầu mỡ,... 

2.1.5. Các tác động, sự cố môi trường không liên quan đến chất thải 

- Tiếng ồn, độ rung do hoạt động của các phương tiện hoạt động thi công, 

vào ra trên khu mỏ; 

- Sự cố sạt lở, sụt lún đất, sự cố cháy rừng, điện giật, sét đánh, bom mìn; sự 

cố mưa bão, ngập lụt; sự cố tai nạn lao động,... 

2.2. Giai đoạn dự án đi vào khai thác 

2.2.1. Quy mô, tính chất của nước thải: 

- Nước thải sinh hoạt của công nhân phát sinh ước tính khoảng 0,4 m
3
/ngày 

đêm; thành phần chủ yếu là các chất cặn bã, chất lơ lửng (SS), hợp chất hữu cơ 

(BOD/COD), chất dinh dưỡng (N, P) và vi sinh vật,…; 

- Nước mưa chảy tràn: Phát sinh tại khu vực mỏ lưu lượng lớn nhất khoảng 

943 m
3
/h; thành phần chủ yếu là chất rắn lơ lửng, chất hữu cơ, đất, cát,…; 

- Nước xịt rửa xe, phương tiện trước khi ra ngoài mỏ, phát sinh ước tính 

khoảng 5,6 m
3
/ngày; thành phần chủ yếu là chất rắn lơ lửng, đất, cát,... 

2.2.2. Quy mô, tính chất của bụi, khí thải 

- Bụi phát sinh trên công trường do hoạt động đào, san gạt bóc đất hữu cơ và 

do hoạt động khai thác, vận chuyển mỏ; 

- Khí thải phát sinh từ các loại máy móc, thiết bị hoạt động khai thác mỏ và 

phương tiện vận chuyển đất ra ngoài mỏ. 

2.2.3. Quy mô, tính chất của chất thải rắn thông thường: 
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- Chất thải rắn sản xuất: lớp đất hữu cơ không đảm bảo làm đất san lấp được 

tính toán cho toàn khu mỏ khoảng 7.740m
3
; thành phần mùn thực vật, rễ cây; 

- Sinh khối thực vật: khối lượng phát sinh khoảng 7,5 tấn; thành phần gồm 

các loại cây dây leo, cây bụi, rễ cây.... 

- Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân: khoảng 2,7 kg/ngày, gồm các chất 

hữu cơ (thực phẩm thừa,…) và các chất vô cơ, hữu cơ khó phân hủy (túi nilong, vỏ 

chai thu  tinh,…); 

- Bùn thải từ nạo vét hố lắng: 40m
3
/lần (tuần suất nạo vét 06 tháng/lần);  

- Bùn cặn từ nhà vệ sinh di động: 3,6 m
3
/lần (định kỳ hút 12 tháng/lần).  

2.2.4. Quy mô, tính chất của chất thải nguy hại 

Gồm giẻ lau dính dầu mỡ, hộp đựng xăng, dầu, nhớt, bóng đèn huỳnh quang 

thải, pin, ắc quy hỏng,... phát sinh từ các hoạt động sửa chữa nhỏ trên công trường, 

khối lượng ước tính khoảng 5 kg/tháng.   

2.2.5. Các tác động, sự cố môi trường không liên quan đến chất thải: 

- Tiếng ồn, độ rung do hoạt động của các phương tiện hoạt động trên khai 

trường và phương tiện vận chuyển; 

- Sự cố sạt lở, sụt lún đất; sự cố cháy rừng, điện giật, sét đánh; sự cố bão lũ, 

ngập lụt; sự cố tai nạn giao thông, tai nạn lao động,… 

3. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án 

3.1. Giai đoạn thi công xây dựng, mở vỉa khai thác 

3.1.1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải: 

- Nguồn tiếp nhận nước thải, nước mưa chảy tràn qua khu vực mỏ và bãi lưu 

giữ đất chảy vào khe Đá Mài sau đó chảy về sông Quyền; 

- Quy trình, công nghệ xử lý nước thải: 

+ Nước thải sinh hoạt: bố trí 01 nhà vệ sinh di động đặt gần nhà container. 

Nước thải sinh hoạt sau khi qua bể tự hoại được dẫn theo mương thoát nước về hố 

lắng số 02 (có thể tích 300m
3
, kích thước 10mx10mx3m) để xử lý cùng nước mưa 

chảy tràn; 

+ Nước mưa chảy tràn: 

Tại khu vực mỏ: Làm mương thoát nước xung quanh khu mỏ có chiều dài  

1.037m (đáy rộng 1m, trên rộng 1,5m, sâu 1m) nằm trong khu vực mỏ thu nước 

mưa về 04 hố (hố lắng số 1 bố trí tại góc số 1 của khu mỏ cosd +28m, hố lắng số 2 

bố trí trên cạnh A-B tại cosd +35,48m, hố lắng số 3 bố trí trên cạnh C-F gần điểm 

C tại cosd +49m, hố lắng số 4 bố trí trên cạnh C-F gần điểm F tại cosd +50m); 

Nước mưa chảy tràn qua khu vực mỏ và nước thải sinh hoạt, sau khi qua hố 

lắng số 01, 02, 03, 04 xử lý lắng lọc và khử trùng đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột 

A) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp, hệ số Kq = 0,9, Kf = 

1,0 rồi chảy ra nguồn tiếp nhận, theo sơ đồ quy trình như sau: 
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 3.1.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải: 

- Áp dụng biện pháp phun ẩm trong quá trình đào bóc, san ủi mặt bằng. Bình 

thường những ngày không mưa phun ẩm 01 lần/ngày; những thời điểm có nắng to 

và gió cần phun ẩm mỗi ngày ít nhất là 02 lần, vào thời điểm khô hanh cần phun 

ẩm mỗi ngày ít nhất 04 lần; 

- Các loại máy móc thi công cần được thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng để 

giảm bớt ô nhiễm do khí thải; 

- Các phương tiện vận chuyển vật liệu có bạt che phủ nhằm hạn chế tối đa 

các tác động do bụi khuếch tán và không chở quá trọng tải.  

3.1.3. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải rắn 

thông thường và chất thải khác: 

- Sinh khối thực vật phát sinh tại khu vực bãi lưu giữ đất được tiến hành 

chặt, thu gom triệt để; 

- Chất thải rắn sinh hoạt: Bố trí 02 thùng đựng rác thải loại 50 lít tại khu mỏ. 

Chủ dự án dự kiến ký hợp đồng với Công ty CP TVXD và Quản lý môi trường đô 

thị Kỳ Anh hoặc đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển đi xử lý theo quy định; 

- Bùn cặn nhà vệ sinh: Định kỳ (01 năm/lần) hợp đồng với đơn vị có chức 

năng bơm hút đưa đi xử lý theo quy định. 

- Đối với khối lượng đất đào mương, hố lắng… đủ điều kiện làm đất san lấp, 

sẽ bán cho khách hàng. Đất bóc hữu cơ, đất nạo vét từ hố lắng được lưu tại bãi 

chứa đất phủ để sử dụng cải tạo phục hồi môi trường; 

3.1.4. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải nguy hại:  

Bố trí 02 thùng phuy chứa chất thải nguy hại (loại có chống thấm, có nắp 

đậy), dán nhãn cảnh báo (01 thùng đựng CTNH dạng rắn, 01 thùng đựng CTNH 

dạng lỏng) đặt trong nhà tạm được bọc kín bằng tôn, có mái che, dán nhãn cảnh 

báo CTNH, kích thước khoảng 1,5m x 1,5m, mặt sàn nhà tạm lưu giữ CTNH bảo 

đảm kín khít, không bị thẩm thấu và tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào 

(đặt ở phía Đông Bắc gần mốc A của mỏ, khoảng cách trên 10m với các thiết bị 

Mương thoát 

nước dọc tuyến 

đường vào mỏ  

Nguồn tiếp 

nhận (Khe 

Đá Mài) 

Sông Quyền 

Nước 

thải 

sinh 

hoạt 

Nhà vệ 

sinh vật 

liệu 

composit

e 

Nước 

mưa 

chảy 

tràn 

Mương 

thoát nước 

Hố lắng 1  

Hố lắng 2  

Hố lắng 3 

Hố lắng 4 

Hố lọc 

cát sỏi   

Hố khử 

trùng  

Hố lọc 

cát sỏi   

Hố khử 

trùng  

Hố lọc 

cát sỏi   

Hố khử 

trùng  

Hố lọc 

cát sỏi   

Hố khử 

trùng  



8 

 

đốt hay dễ cháy nổ). Chủ dự án dự kiến hợp đồng với Công ty TNHH MTV Xử lý 

chất thải công nghiệp Hà Tĩnh hoặc đơn vị có chức năng để vận chuyển đi xử lý 

theo đúng quy định. 

3.1.5. Các công trình, biện pháp giảm thiểu các tác động môi trường không 

liên quan đến chất thải và ô nhiễm khác: Thực hiện đầy đủ theo nội dung Báo cáo 

ĐTM. 

3.2. Giai đoạn dự án đi vào khai thác 

3.2.1. Công trình, biện pháp xử lý nước thải: 

- Nguồn tiếp nhận nước thải, nước mưa chảy tràn qua khu vực mỏ và bãi lưu 

giữ đất chảy vào khe Đá Mài sau đó chảy về sông Quyền; 

- Quy trình, công nghệ xử lý nước thải:  

+ Nước mưa chảy tràn qua khu vực mỏ: Được lắng lọc qua 04 hố lắng trong 

phạm vi mỏ như đã nêu ở phần trên. 

+ Nước thải sinh hoạt: Bố trí 01 nhà vệ sinh di động đặt gần container tại 

khu vực ra vào mỏ. Nước thải sinh hoạt sau khi qua nhà vệ sinh di động được dẫn 

theo mương thoát nước về hố lắng số 02 để xử lý cùng nước mưa chảy tràn; 

+ Nước xịt rửa bánh xe, phương tiện: được dẫn theo mương thoát nước về 

hố lắng số 2 để xử lý cùng nước mưa chảy tràn. 

Nước mưa chảy tràn, nước xịt rửa bánh xe, phương tiện và nước thải sinh 

hoạt, sau khi qua hố lắng số 01, 02, 03, 04 xử lý lắng lọc và khử trùng đạt QCVN 

40:2011/BTNMT (cột A) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp, 

hệ số Kq = 0,9, Kf = 1,0; rồi chảy ra khe Đá Mài, theo sơ đồ quy trình như sau: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải: 

- Bố trí 01 điểm rửa bùn đất bám trên bánh xe trước khi vận chuyển ra 

đường tại cổng ra vào ở phía Đông Bắc khu mỏ; 
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Đá Mài) 
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Nước 
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Nước xịt rửa 

bánh xe 

Hố lọc 

cát sỏi   

Hố khử 

trùng  
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- Tưới ẩm tại những vị trí phát sinh bụi trong khu vực khai trường, đường 

vận chuyển từ khu khai thác tới đường vào mỏ. Tần suất tưới ẩm là 04 lần/ngày 

vào những ngày hanh khô, nắng nóng; thời gian tưới vào lúc 5h30, 9h30, 13h30 và 

17h30; 

- Các loại máy móc thi công, phương tiện vận chuyển cần được thường 

xuyên kiểm tra, bảo dưỡng để giảm bớt ô nhiễm do khí thải; 

- Các phương tiện vận chuyển đất có các tấm bạt che phủ bên trên nhằm hạn 

chế tối đa các tác động do bụi khuếch tán và chở đúng trọng tải quy định.  

3.2.3. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải rắn 

thông thường và chất thải khác: 

- Chất thải rắn sinh hoạt: Bố trí 02 thùng đựng rác, chủ dự án dự kiến hợp 

đồng với Công ty CP TVXD và Quản lý môi trường đô thị Kỳ Anh hoặc đơn vị có 

chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý lượng chất thải sinh hoạt phát sinh với tần 

suất 02 ngày/lần; 

- Sinh khối thực vật: Cho người dân tận dụng làm chất đốt, phần còn lại 

được tập trung về khu vực lưu giữ cùng đất bóc hữu cơ, ủ tạo mùn để phục vụ cải 

tạo phục hồi môi trường;                    

- Đất bóc hữu cơ trong quá trình khai thác (khối lượng 7.740m
3
) được lưu tại 

bãi lưu đất có diện tích 2.500m
2
 trong khu vực mỏ, khi kết thúc khai thác sử dụng 

tạo lớp đất mặt để cải tạo phục hồi môi trường;  

- Bùn nạo vét hố lắng, mương thoát nước: Định kỳ (01 năm/lần) thực hiện 

nạo vét. Đặc biệt sau những đợt mưa to, sẽ tiến hành kiểm tra, có thể tiến hành nạo 

vét khơi thông hệ thống mương, hố lắng. Lượng bùn nạo vét được thu gom đưa về 

lưu giữ với đất bóc hữu cơ để phục vụ cải tạo, phục hồi môi trường. 

- Bùn cặn bể tự hoại: định kỳ (01 năm/lần) hợp đồng với đơn vị có chức 

năng bơm hút vận chuyển đi xử lý theo quy định. 

3.2.4. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải nguy hại 

Bố trí 02 thùng phuy chứa chất thải nguy hại có nắp đậy, dán nhãn cảnh báo 

(01 thùng đựng CTNH dạng rắn, 01 thùng đựng CTNH dạng lỏng) đặt trong nhà 

tạm được bọc kín bằng tôn, có mái che, dán nhãn cảnh báo CTNH, kích thước 

1,5mx1,5m đặt ở phía Đông Bắc gần mốc A của mỏ, khoảng cách trên 10m với các 

thiết bị đốt hay dễ cháy nổ. Chủ dự án dự kiến hợp đồng với Công ty TNHH MTV 

Xử lý chất thải công nghiệp Hà Tĩnh hoặc đơn vị có chức năng để vận chuyển đi 

xử lý theo đúng quy định. 

3.2.5. Các công trình, biện pháp giảm thiểu các tác động môi trường không 

liên quan đến chất thải và ô nhiễm khác: Thực hiện đầy đủ theo nội dung Báo cáo 

ĐTM. 

3.3. Nội dung cải tạo, phục hồi môi trường 

3.3.1. Phương án cải tạo, phục hồi môi trường: 

- Cải tạo, phục hồi môi trường khai trường khai thác: Trồng cây đai bảo vệ; 
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lập biển báo, hàng rào xung quanh moong khai thác; tạo hệ thống thoát nước 

moong khai thác; san gạt khu vực đáy moong, trồng keo lá tràm; nạo vét hố lắng; 

tháo dỡ trạm cân; 

- Cải tạo mặt bằng các công trình phụ trợ: di dời nhà container, trạm cân. 

3.3.2. Danh mục, khối lượng các hạng mục cải tạo, phục hồi môi trường 

- Cải tạo, phục hồi môi trường khai trường khai thác và các công trình phụ trợ: 

+ Trồng cây đai bảo vệ: Kết thúc khai thác mỏ để lại giật cấp 03 tầng khai 

thác, chiều rộng mỗi đai bảo vệ là 3,6 m, chiều cao tầng kết thúc 10m, tổng diện 

tích là 3.100m
2
; mỗi đai bảo vệ trồng 01 hàng, khoảng cách mỗi cây là 02m, tổng 

số cây trồng 515 cây; 

+ Lập hàng rào, biển báo xung quanh moong: Lắp đặt 05 biển báo xung 

quanh moong (Biển báo hình chữ nhật kích thước 0,6m x 1m có ghi chữ “Moong 

sâu nguy hiểm”); biển báo được gắn trên 05 cột bê tông cốt thép (chiều dài cột 

2,7m) và xây các cột trụ bê tông xen kẻ các biển báo, khoảng cách các cột trụ 5 m 

(391 cột trụ bê tông, chiều cao mỗi cột là 1,7m). Sau đó đan hàng rào dây thép gai 

xung quanh moong để bảo vệ cây trồng, tránh người và gia súc rơi xuống; 

+ Thoát nước đáy moong: Dùng máy đào xúc tạo mương thoát nước (kích 

thước 04mx0,6m×0,4m) bao quanh khu vực đáy moong với tổng chiều dài 530m; 

+ San lấp hố lắng nằm trong khu mỏ: Bao gồm 04 hố lắng trong khu mỏ (thể 

tích mỗi hố 300m
3
), 04 hố lọc cát sỏi (thể tích mỗi hố 20m

3
) và 04 hố khử trùng 

(thể tích mỗi hố 01 m
3
). Tổng khối lượng san lấp 1.284 m

3
, được lấy từ khu vực 

bãi chứa đất bóc hữu cơ; 

+ San gạt moong sau kết thúc khai thác: Tiến hành san gạt bề mặt sườn tầng 

với góc nghiêng từ 20
o 

- 25
o 
(quá trình san gạt được tiến hành song song với quá 

trình khai thác), với diện tích 14.500 m
2
, trừ đi phần diện tích làm mương 700m

2
, 

và san gạt đáy moong tại cosd+57m với diện tích 42.500 m
2
, tổng diện tích san gạt 

56.300 m
2
,với khối lượng 20.490 m

3
; 

+ Trồng cây sườn tầng: Diện tích sườn tầng 1,45 ha, diện tích làm mương 

thoát nước 0,07 ha, diện tích cần phải trồng cây ở sườn tầng là 1,38 ha, mật độ 

trồng 1.660 cây/ha, t  lệ trồng dặm 30% mật độ cây trồng, tổng số cây trồng 2.291 

cây;  

+ Trồng cây đáy moong: Diện tích đáy moong 4,25 ha, mật độ trồng 1.660 

cây/ha, t  lệ trồng dặm 30% mật độ cây trồng, tổng số cây phải trồng 7.055 cây; 

+ Di dời nhà ở container và trạm cân, nạo vét hố lắng; Trồng cây tại 04 khu 

vực hố lắng 400m
2
, khu vực nhà để container 15m

2
, trạm cân 24m

2
, đường vào khu 

vực mỏ, mương thoát nước 661m
2
, bãi lưu giữ đất bóc hữu cơ 2.500 m

2
. Tổng diện 

tích trồng cây 0,36ha, mật độ trồng 1.660 cây/ha, t  lệ trồng dặm 30% mật độ cây 

trồng, tổng số cây trồng 598 cây; 
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- Triển khai thực hiện các nội dung cải tạo, phục hồi môi trường theo kế 

hoạch đã đề ra trong báo cáo ĐTM; duy tu, bảo trì các công trình cải tạo, phục hồi 

môi trường đã thực hiện. 

3.3.3. Kinh phí cải tạo, phục hồi môi trường 

a) Tiền ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường: 

- Đối với diện tích 11,3ha mỏ được UBND tỉnh phê duyệt và công nhận trữ 

lượng khoáng sản đất san lấp theo Quyết định số 3157/QĐ-UBND ngày 15/9/2021: 

phần diện tích được phép khai thác 7,3ha (mức sâu nhất trữ lượng phê duyệt cosd 

+57m); phần diện tích 04 ha (nằm dưới cosd +57m) không được phép khai thác, do 

đó không đưa vào tính toán chi phí cải tạo phục hồi môi trường. Số tiền ký quỹ cải 

tạo phục hồi môi trường các công trình phụ trợ và diện tích 7,3ha được phép khai 

thác: 597.737.000 đồng; 

- Đối với diện tích 3,1ha mỏ cũ (nằm ngoài phạm vi diện tích được công 

nhận trữ lượng khoáng sản đất san lấp theo Quyết định số 3157/QĐ-UBND ngày 

15/9/2021), số tiền ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường: 204.847.000 đồng; 

- Đối với diện 1,2ha khu vực mỏ cũ (đã đóng cửa mỏ theo Quyết định số 

4560/QĐ-UBND của tỉnh Hà Tĩnh), không đưa vào tính toán chi phí cải tạo phục 

hồi môi trường;  

Tổng số tiền ký quỹ cải phục hồi môi trường phải nộp:  

597.737.000 + 204.847.000 = 802.584.000 đồng 

b) Tiền ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường đối với diện tích mỏ củ 15,6ha 

theo Báo cáo ĐTM được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3155/QĐ-UBND 

ngày 23/9/2019, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Vật liệu Xây dựng Hồng 

Hà đã nộp (theo Giấy nộp tiền số TL-DOAINT/8 ngày 24/9/2019 của Ngân hàng 

HDBank): 494.732.000 đồng; 

c) Tiền ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường còn lại phải nộp: 

- Số tiền: 802.584.000 – 494.732.000 = 307.852.000 đồng 

- Thời điểm ký quỹ: 

+ Lần thứ 01 trước ngày đăng ký bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ với số tiền: 

76.963.000 đồng; 

+ Các lần tiếp theo thực hiện trước ngày 31 tháng 01 của năm ký quỹ và mỗi 

lần ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường với số tiền: 38.481.500 đồng; 

Số tiền trên chưa bao gồm yếu tố trượt giá. Chủ dự án khi kê khai nộp tiền 

ký quỹ phải tính đến yếu tố trượt giá và được xác định bằng số tiền ký quỹ hàng 

năm nhân với chỉ số giá tiêu dùng của các năm trước đó tính từ thời điểm phương 

án, phương án bổ sung được phê duyệt. Chỉ số giá tiêu dùng hàng năm áp dụng 

theo công bố của Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh hoặc của cơ quan có thẩm quyền; 

- Đơn vị nhận ký quỹ: Quỹ bảo bảo vệ môi trường tỉnh Hà Tĩnh. Số tài 

khoản 132704070077777 tại Ngân hàng HD Bank - Chi nhánh Hà Tĩnh. 
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3.4. Các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường: Thực hiện đầy 

đủ các biện pháp đã nêu trong báo cáo ĐTM.  

3.5. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác: 

- Trong quá trình thực hiện Dự án chủ đầu tư phải tuân thủ thực hiện các giải 

pháp bảo vệ môi trường, lắp đặt đầy đủ các công trình bảo vệ môi trường và áp 

dụng các giải pháp kỹ thuật, biện pháp hành chính đã nêu trong Báo cáo ĐTM để 

giảm xuống mức thấp nhất ô nhiễm môi trường khu vực thực hiện dự án; 

- Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật về quản lý an toàn lao 

động, an toàn phòng cháy chữa cháy; lập phương án cụ thể, chủ động phòng ngừa, 

ứng phó và khắc phục các rủi ro, sự cố môi trường trong suốt quá trình thực hiện 

Dự án.  

4. Danh mục công trình bảo vệ môi trường chính của dự án: 

- Công trình thu gom, xử lý nước thải, nước mưa chảy tràn, bao gồm: hệ 

thống mương thu gom nước mưa chảy tràn dài 1.037 m; 01 nhà vệ sinh tự hoại, 04 

hố lắng nước mưa chảy tràn, mỗi hố 300 m
3
; 02 thùng đựng chất thải rắn sinh hoạt; 

02 thùng đựng chất thải nguy hại,…; 

- Phương tiện, thiết bị xử lý bụi, khí thải: Hệ thống phun ẩm giảm bụi ở khu 

vực khai thác, khu vực bãi lưu đất và xe tưới nước trên đường ra vào khu vực mỏ. 

5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của dự án: 

5.1. Giai đoạn thi công xây dựng cơ bản mỏ 

5.1.1. Giám sát chất lượng môi trường không khí, tiếng ồn: 

- Vị trí giám sát: 01 vị trí tại khu vực xây dựng cơ bản mỏ; 

- Thông số giám sát (05 thông số): Tiếng ồn, Bụi, CO, SO2, NO2; 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về chất lượng không khí xung quanh; QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về tiếng ồn; 

- Tần suất giám sát: 01 lần trong giai đoạn xây dựng cơ bản mỏ. 

5.1.2. Giám sát chất lượng nước thải 

- Vị trí giám sát: 08 vị trí: 

+ 04 vị trí trước 04 hố lắng (đầu vào);  

+ 04 vị trí sau hố khử trùng (đầu ra).  

- Các thông số giám sát (11 thông số): lưu lượng Q (m
3
/ngày.đêm), pH, 

BOD5 (20
o
C), COD, Chất rắn lơ lửng (TSS), Amoni (tính theo N), tổng dầu mỡ 

khoáng, Coliform, tổng Nitơ, Tổng P (tính theo P), Sắt (Fe); 

- Tần suất giám sát: 
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+ Đối với thông số lưu lượng Q (m
3
/ngày.đêm): 01 lần/ngày, bằng phương 

pháp lắp đặt đồng hồ/thiết bị đo lưu lượng nước thải đầu vào và đầu ra, ghi chép 

vào sổ theo dõi hằng ngày; 

+ Đối với các thông số còn lại: 01 lần trong giai đoạn xây dựng cơ bản mỏ. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT (cột A), hệ số Kq = 0,9, Kf = 1,0. 

5.1.3. Giám sát chất lượng môi trường nước mặt 

- Vị trí giám sát: 01 vị trí tại khe Đá Mài (phía hạ nguồn tiếp nhận); 

- Thông số giám sát (06 thông số): pH, DO, TSS, BOD5 (20
o
C), Tổng dầu 

mỡ, Coliform; 

- Quy chuẩn so sánh và tần suất giám sát:  

+ Quy chuẩn so sánh: Cột A2, QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về chất lượng nước mặt; 

+ Tần suất giám sát: 01 lần trong giai đoạn xây dựng cơ bản mỏ. 

5.1.4. Giám sát chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại 

- Vị trí giám sát: Tại khu vực thu gom, tập kết, lưu giữ chất thải rắn thông 

thường, chất thải nguy hại; 

- Các chỉ tiêu giám sát: Khối lượng chất thải rắn phát sinh; phân định, phân 

loại và quá trình thu gom, tập kết, hợp đồng chuyển giao xử lý các loại chất thải 

rắn thông thường, chất thải nguy hại theo quy định; 

- Tần suất giám sát: Thường xuyên. 

5.2. Giai đoạn vận hành thử nghiệm công trình bảo vệ môi trường: 

5.2.1. Giai đoạn điều chỉnh hiệu suất từng công đoạn và hiệu quả của công 

trình xử lý nước thải, nước mưa chảy tràn qua khu vực mỏ: 

- Vị trí lấy mẫu: 08 vị trí. 

+ 04 vị trí (số 01, 03, 05 và 07) trước khi vào 04 hố lắng (đầu vào); 

+ 04 vị trí (số 02, 04, 06 và 08) sau hố khử trùng (đầu ra).  
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- Thông số giám sát (11 thông số): Lưu lượng (Q m
3
/ngày đêm), pH, BOD5 

(20
o
C), COD, Chất rắn lơ lửng (TSS), Amoni (tính theo N), tổng dầu mỡ khoáng, 

Coliform, tổng Nitơ, Tổng P (tính theo P), Sắt (Fe);  

- Tần suất giám sát: 

+ Đối với thông số lưu lượng (Q m
3
/ngày đêm): 01 lần/ngày, thông qua đồng 

hồ/thiết bị đo lưu lượng nước thải đầu vào và đầu ra, ghi chép vào sổ theo dõi hằng 

ngày; 

+ Đối với các thông số còn lại: 15 ngày/01 lần trong vòng 75 ngày đầu. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT (cột A), hệ số Kq = 0,9, Kf = 1,0. 

5.2.2. Giai đoạn vận hành ổn định của công trình xử lý nước thải, nước mưa 

chảy tràn qua khu vực mỏ   

Vị trí, thông số giám sát, quy chuẩn so sánh: như giai đoạn điều chỉnh hiệu 

suất từng công đoạn và hiệu quả của công trình xử lý nêu trên. Riêng tần suất giám 

sát các thông số môi trường thực hiện: 01 mẫu đơn nước thải đầu vào và 07 mẫu 

đơn nước thải đầu ra (01 lần/ngày, trong 7 ngày liên tiếp) và so sánh với QCVN 

40:2011/BTNMT (cột A), hệ số Kq = 0,9, Kf = 1,0. 

5.3. Giai đoạn vận hành chính thức 

5.3.1. Giám sát chất lượng nước thải: 

- Vị trí giám sát: 08 vị trí. 

+ 04 vị trí (số 01, 03, 05 và 07) trước khi vào 04 hố lắng (đầu vào); 

+ 04 vị trí (số 02, 04, 06 và 08) sau hố khử trùng (đầu ra).  

- Thông số giám sát (11 thông số): Lưu lượng (Q m
3
/ngày đêm), pH, BOD5 

(20
o
C), COD, Chất rắn lơ lửng (TSS), Amoni (tính theo N), tổng dầu mỡ khoáng, 

Coliform, tổng Nitơ, Tổng P (tính theo P), Sắt (Fe); 

- Tần suất giám sát:  

+ Đối với thông số lưu lượng Q (m
3
/ngày đêm): 01 lần/ngày, thông qua đồng 

hồ đo lưu lượng nước thải đầu vào và đầu ra, ghi chép vào sổ theo dõi hằng ngày; 

+ Đối với các thông số còn lại: 03 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT (cột A), hệ số Kq = 0,9, Kf = 1,0. 

5.3.2. Giám sát chất lượng môi trường không khí, tiếng ồn 

- Vị trí giám sát: 01 vị trí tại khu vực khai thác; 

- Thông số giám sát (05 thông số): Tiếng ồn, Bụi, CO, SO2, NO2; 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về chất lượng không khí xung quanh; QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về tiếng ồn; 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. 

5.3.3. Giám sát chất lượng môi trường nước mặt 
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- Vị trí giám sát: 01 vị trí tại khe Đá Mài (phía hạ nguồn tiếp nhận); 

- Thông số giám sát (06 thông số): pH, DO, TSS, BOD5 (20
o
C), Tổng dầu 

mỡ, Coliform; 

- Quy chuẩn so sánh và tần suất giám sát: 

+ Quy chuẩn so sánh: Cột A2, QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về chất lượng nước mặt; 

+ Tần suất giám sát: 06 tháng/lần. 

5.3.4. Giám sát chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại: 

- Vị trí giám sát: Tại khu vực thu gom, tập kết, lưu giữ chất thải rắn thông 

thường, chất thải nguy hại; 

- Các chỉ tiêu giám sát: Khối lượng chất thải; phân định, phân loại và quá 

trình thu gom, tập kết, chuyển giao xử lý các loại chất thải phát sinh; 

- Tần suất giám sát: Thường xuyên. 

5.3.5. Giám sát khác 

- Nội dung: Giám sát sạt lở, sụt lún đất; cháy rừng, điện giật, sét đánh; sự cố 

tai nạn giao thông, tai nạn lao động…;  

- Vị trí: toàn bộ khu vực mỏ và các khu vực có liên quan; 

- Tần suất: Thường xuyên. 

6. Các điều kiện có liên quan đến môi trường (chủ dự án có trách nhiệm 

thực hiện các nội dung): 

6.1. Hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan quản lý nhà nước về bảo 

vệ môi trường kiểm tra việc thực hiện kế hoạch quản lý môi trường và việc triển 

khai thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường, phòng ngừa và ứng 

phó sự cố môi trường; cung cấp đầy đủ các thông tin, số liệu liên quan đến dự án 

khi được yêu cầu; 

6.2. Trong quá trình thực hiện dự án, nếu để xảy ra sự cố gây ảnh hưởng xấu 

đến chất lượng môi trường và sức khỏe cộng đồng phải dừng ngay các hoạt động 

gây ra sự cố; tổ chức ứng cứu, khắc phục sự cố; thông báo khẩn cấp cho cơ quan 

quản lý về môi trường cấp tỉnh và các cơ quan có liên quan nơi thực hiện dự án để 

chỉ đạo và phối hợp xử lý; 

6.3. Phối hợp với chính quyền địa phương, tổ chức, cá nhân và chủ dự án có 

liên quan trong việc sử dụng các hạ tầng (đường giao thông, đường điện...) đảm 

bảo an toàn, giảm thiểu các tác động đến môi trường; 

6.4. Đầu tư xây dựng, lắp đặt các công trình xử lý chất thải theo Báo cáo 

ĐTM được duyệt; lập và gửi hồ sơ cấp Giấy phép môi trường theo quy định tại 

Luật Bảo vệ môi trường 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết về một số điều của Luật Bảo vệ môi trường về Sở Tài 
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nguyên và Môi trường và UBND tỉnh trước khi đi vào hoạt động khai thác chính 

thức. 

6.5. Trong quá trình thực hiện nếu dự án có những thay đổi so với  Báo cáo 

ĐTM được phê duyệt, chủ dự án phải có văn bản báo cáo Sở Tài nguyên và Môi 

trường, UBND tỉnh và chỉ được thực hiện những thay đổi sau khi có văn bản được 

chấp thuận của UBND tỉnh theo quy định của pháp luật./. 
 

                                                     ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
 























ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

 

Số:            /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày        tháng      năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt và công nhận trữ lượng khoáng sản đất san lấp (bổ sung) 

trong “Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản mỏ đất san lấp Mũi Đòi, phường 

Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh” 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17/11/2010;  

Căn cứ Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;  

Căn cứ Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 của Bộ  

Tài nguyên và Môi trường quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ 

khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản; mẫu văn bản trong hồ 

sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản; trình tự, 

thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản; Thông tư số 51/2017/TT-BTNMT ngày 30/11/2017 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2016/TT-

BTNMT ngày 26/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Thông tư số 

01/2016/TT-BTNMT ngày 13/01/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ 

thuật về công tác thăm dò cát, sỏi lòng sông và đất, đá làm vật liệu san lấp; Thông 

tư số 60/2017/TT-BTNMT ngày 08/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy 

định về phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn; 

Căn cứ Giấy phép thăm dò khoáng sản số 1627/GP-UBND ngày 07/6/2010 

của UBND tỉnh; các Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản của UBND tỉnh: số 

2878/QĐ-UBND ngày 05/10/2010 (phê duyệt trữ lượng trong diện tích mỏ 100ha, 

mức sâu tính trữ lượng thấp nhất +25m), số 3157/QĐ-UBND ngày 15/9/2021 (phê 

duyệt trữ lượng trong diện tích 11,3ha, mức sâu tính trữ lượng thấp nhất +57m); 

Căn cứ Quyết định số 1774/QĐ-UBND ngày 27/7/2023 của UBND tỉnh về 

việc kiện toàn Hội đồng thẩm định Đề án thăm dò và Báo cáo thăm dò khoáng sản 

thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh; 

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 3723/STNMT-

KS ngày 11/9/2023 và Văn bản số 3893/STNMT-KS ngày 20/9/2023 (kèm Báo cáo 

kết quả tính trữ lượng bổ sung, đã được chỉnh sửa tại Văn bản số 01/CT ngày 

25/8/2023 của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Vật liệu xây dựng Hồng Hà); 

Biên bản Hội nghị thẩm định Báo cáo kết quả tính trữ lượng bổ sung lập ngày 

09/8/2023 của Hội đồng thẩm định); thực hiện Kết luận phiên họp UBND tỉnh ngày 

25/9/2023 (Thông báo số 429/TB-UBND ngày 27/9/2023 của UBND tỉnh).  

2561 05            10
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thông qua báo cáo và phê duyệt bổ sung trữ lượng khoáng sản đất 

san lấp trong “Báo cáo kết quả tính trữ lượng bổ sung khoáng sản đất san lấp tại mỏ 

đất Mũi Đòi, phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh”, với các nội dung 

chính sau: 

1. Diện tích đất khu vực phê duyệt trữ lượng: 11,3ha (mười một phẩy ba héc 

ta), có tọa độ xác định tại Phụ lục 1 kèm theo Quyết định này. 

2. Phê duyệt trữ lượng khoáng sản đất san lấp đã tính trong Báo cáo cấp 121 + 

122: 1.850.792m3. 

3. Xác nhận trữ lượng khoáng sản đất san lấp được phép đưa vào thiết kế khai 

thác: 1.850.792m3. 

4. Mức sâu các khối trữ lượng phê duyệt: Như Phụ lục số 2 kèm theo. 

 Trữ lượng khoáng sản đất san lấp của từng khối, cấp trữ lượng được thống 

kê chi tiết tại Phụ lục 2 kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Các tài liệu của Báo cáo kết quả tính trữ lượng bổ sung được sử dụng 

để lập Dự án đầu tư khai thác mỏ, thiết kế khai thác mỏ và giao nộp lưu trữ địa chất. 

Điều 3. Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thị xã Kỳ Anh, Công ty TNHH 

Thương mại Dịch vụ và Vật liệu xây dựng Hồng Hà và tổ chức, cá nhân liên quan 

chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND tỉnh và các cơ quan thanh tra, kiểm tra về 

hồ sơ, nội dung thông tin, số liệu đề xuất, nội dung thẩm định, tham mưu tại các văn 

bản nêu trên và quá trình tổ chức thực hiện. 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn Chủ mỏ thực hiện hồ 

sơ, thủ tục và tham mưu UBND tỉnh cấp phép, quản lý khai thác khối lượng khoáng 

sản đất san lấp nêu trên phục vụ xây dựng các công trình sử dụng vốn ngân sách nhà 

nước theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP 

ngày 29/11/2016 của Chính phủ như đề nghị của Sở tại Văn bản nêu trên. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và  

Môi trường; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã Kỳ Anh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

phường Kỳ Trinh; Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Vật liệu xây 

dựng Hồng Hà và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Cục Khoáng sản Việt Nam; 

- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh; 

- Sở Xây dựng; 

- Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; 

- Chánh VP, Phó CVP UBND tỉnh; 

- Trung tâm CB-TH tỉnh; 

- Lưu: VT, NL. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

Trần  Báu  Hà 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

 

                  Phụ lục 1   

 

TỌA ĐỘ KHU VỰC PHÊ DUYỆT TRỮ LƯỢNG KHOÁNG SẢN MỎ ĐẤT 

SAN LẤP MŨI ĐÒI, PHƯỜNG KỲ TRINH, THỊ XÃ KỲ ANH 

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-UBND ngày      /      /2023 của UBND tỉnh) 

 

 

Hệ VN-2000 kinh tuyến trục 1050 30’ múi chiếu 30 

Điểm góc X (m) Y (m) 

1 1993595 589065 

A 1993599 589139 

B 1993556 589264 

C 1993415 589322 

F 1993098 589269 

7 1993078 589134 

8 1993181 589041 

Tổng diện tích: 11,3 ha 

 

      ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH  

 

Phụ lục 2 

 

THỐNG KÊ TRỮ LƯỢNG KHOÁNG SẢN MỎ ĐẤT SAN LẤP 

 MŨI ĐÒI, PHƯỜNG KỲ TRINH, THỊ XÃ KỲ ANH 
(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày     /      /2023 của UBND tỉnh) 

 

STT 
Khối trữ 

lượng 

Mức sâu thấp nhất 

khối trữ lượng (m) 

Trữ lượng 

(m3) 
Ghi chú 

1 I-121 Từ +57m đến +30m 888.318  

2 I-122 Từ +57m đến +30m 1.215  

3 II-122 Từ +57m đến +30m 20.283  

4 III-122 Từ +57m đến +30m 940.976  

Tổng:  1.850.792  

 

                                     ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

                                                                                                                                                



 

QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 

ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ  

(cấp lần đầu: ngày 02 tháng 12 năm 2021) 

(điều chỉnh lần thứ 01 ngày          tháng      năm 2023) 

 

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH HÀ TĨNH  

 

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; 

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 10 tháng 4 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt 

động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư; 

Căn cứ Quyết định số 381/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2015 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh; 

Căn cứ Quyết định số 40/2023/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2023 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh; 

Căn cứ Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà 

đầu tư số 153/QĐ-KKT do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh cấp lần đầu ngày 

02 tháng 12 năm 2021; 

Căn cứ Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư và hồ sơ kèm theo do Công 

ty TNHH thương mại dịch vụ và vật liệu xây dựng Hồng Hà nộp lần đầu ngày 17 

tháng 10 năm 2023, lần 02 ngày 22 tháng 11 năm 2023; 

Xét báo cáo thẩm định số 2711/BC-QLĐT ngày 27 tháng 11 năm 2023 của 

phòng Quản lý Đầu tư. 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận 

nhà đầu tư Dự án Khai thác mỏ đất san lấp Mũi Đòi, phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã được chấp thuận tại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư 

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ 

TỈNH HÀ TĨNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:         /QĐ-KKT 
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đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 153/QĐ-KKT ngày 02 tháng 11 năm 2021 với 

nội dung điều chỉnh như sau:  

1. Nội dung điều chỉnh thứ nhất: 

Nội dung “Nhà đầu tư” quy định tại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu 

tư số 153/QĐ-KKT ngày 02 tháng 11 năm 2021 được điều chỉnh như sau: 

1. Nhà đầu tư: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG 

HỒNG HÀ. 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3001680762 do Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh cấp lần đầu ngày 30/05/2013. Đăng ký thay đổi lần thứ 5, 

ngày 15/03/2022. 

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ dân phố Đông Trinh, phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam. 

2. Nội dung điều chỉnh thứ hai 

Nội dung Mục tiêu dự án quy định tại Khoản 3, Điều 1, Quyết định chấp 

thuận chủ trương đầu tư số 153/QĐ-KKT ngày 02 tháng 11 năm 2021 được điều 

chỉnh như sau: 

3. Mục tiêu dự án: 

TT Mục tiêu hoạt động 

Tên ngành 

(Ghi tên ngành cấp 4 

theo VSIC) 

Mã ngành theo 

VSIC 

(Mã ngành cấp 4) 

1 Khai thác đất san lấp Khai thác đá, cát, sỏi, 

đất sét 

0810 

Khai thác đất san lấp để phục vụ xây dựng các công trình sử dụng ngân 

sách nhà nước (phát triển hạ tầng giao thông; công trình thủy lợi, thủy điện); công 

trình khắc phục thiên tai, địch họa. 

3. Nội dung điều chỉnh thứ ba 

Nội dung Công suất thiết kế quy định tại Điểm 4.3, Khoản 4, Điều 1, Quyết 

định chấp thuận chủ trương đầu tư số 153/QĐ-KKT ngày 02 tháng 11 năm 2021 

được điều chỉnh như sau: 

4.3. Công suất thiết kế: 

- Trữ lượng, độ sâu, công suất khai thác:  

+ Trữ lượng đưa vào khai thác: 2.349.192 m3 đất nguyên khối (tương đương 

với 2.917.696 m3 đất nguyên khai).  

+ Độ sâu khai thác: Khai thác đến cos +30,0 m.  

- Công suất thiết kế: Công suất 1.000.000 m3 đất nguyên khai/năm (tương 

đương 805.153 m3 đất nguyên khối/năm).  

4. Nội dung điều chỉnh thứ tư 
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Nội dung Tổng vốn đầu tư quy định tại Khoản 5, Điều 1, Quyết định chấp 

thuận chủ trương đầu tư số 153/QĐ-KKT ngày 02 tháng 11 năm 2021 được điều 

chỉnh như sau: 

5. Vốn đầu tư của dự án: 

5.1. Tổng vốn đầu tư: 9.845.955.000 VNĐ (Chín tỷ tám trăm bốn mươi lăm 

triệu chín trăm năm mươi lăm nghìn đồng), trong đó: 

a) Vốn góp của nhà đầu tư: 4.100.000.000 VNĐ (Bốn tỷ một trăm triệu 

đồng).  

b) Vốn huy động: 5.745.955.000 VNĐ (Năm tỷ bảy trăm bốn mươi lăm triệu 

chín trăm năm mươi lăm nghìn đồng).  

c) Vốn khác: 0 VNĐ (không đồng). 

5. Nội dung điều chỉnh thứ năm 

Nội dung Thời hạn hoạt động của dự án quy định tại khoản 6, Điều 1, Quyết 

định chấp thuận chủ trương đầu tư số 153/QĐ-KKT ngày 02 tháng 11 năm 2021 

được điều chỉnh như sau: 

6. Thời hạn hoạt động của Dự án: 05 năm, tính từ ngày Nhà đầu tư được 

quyết định giao đất, cho thuê đất. 

6. Nội dung điều chỉnh thứ sáu 

Nội dung Tiến độ thực hiện dự án quy định tại khoản 8, Điều 1, Quyết định 

chấp thuận chủ trương đầu tư số 153/QĐ-KKT ngày 02 tháng 11 năm 2021 được 

điều chỉnh như sau: 

8. Tiến độ thực hiện Dự án:  

- Tiến độ góp vốn: Quý IV/2021. 

- Tiến độ huy động các nguồn vốn: Quý IV/2023; 

- Tiến độ hoàn thành dự án đưa vào sử dụng/hoạt động: Quý II/2024. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Vật liệu xây dựng Hồng Hà có 

trách nhiệm: thực hiện ký quỹ bổ sung, hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục để triển khai 

thực hiện dự án theo đúng các nội dung quy định tại Quyết định chấp thuận, điều 

chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư và các nội dung trong Hồ 

sơ đề xuất, điều chỉnh dự án và các quy định của pháp luật hiện hành.  

2. Các phòng chuyên môn của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh theo 

chức năng, nhiệm vụ được giao, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, hỗ trợ 

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Vật liệu xây dựng Hồng Hà thực hiện dự 

án kịp thời, đảm bảo chất lượng, tiến độ và các nội dung khác có liên quan. 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời với chấp 

thuận nhà đầu tư này có hiệu lực kể từ ngày      tháng     năm 2023 và là một bộ 01            12



4 
 

phận không tách rời của Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 153/QĐ-KKT 

do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh cấp lần đầu ngày 02 tháng 12 năm 2021. 

2. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh 

Hà Tĩnh, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Vật liệu xây dựng Hồng Hà và 

các tổ chức, cá nhân có liên quan thi hành Quyết định này.  

3. Quyết định này được lập thành 02 (hai) bản gốc; Công ty TNHH Thương 

mại Dịch vụ và Vật liệu xây dựng Hồng Hà được cấp 01 bản, 01 bản được lưu tại 

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh./.  

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, 

  Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; 

- Cục Thuế tỉnh, Cục Thống kê; 

- UBND thị xã Kỳ Anh;  

- Trưởng ban; Các Phó Trưởng ban; 

- Chánh Văn phòng; 

- Các phòng; VPĐD; 

- Lưu: VT, QLĐT. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Lê Trung Phước 
 



























ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH  
 

Số:              /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                  Hà Tĩnh, ngày        tháng      năm 2024 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17/11/2010; 

Căn cứ Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản; 

Căn cứ Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa 

mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản; mẫu văn bản 

trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng 

sản; trình tự, thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản;  

Căn cứ Giấy phép khai thác khoáng sản số 729/GP-UBND ngày 

06/4/2022 của UBND tỉnh; các Quyết định của UBND tỉnh: số 2561/QĐ-UBND 

ngày 05/10/2023 về việc phê duyệt và công nhận trữ lượng khoáng sản đất san 

lấp (bổ sung) trong “Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản mỏ đất san lấp Mũi 

Đòi, phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh”, số 1312/QĐ-UBND ngày 

27/5/2024 về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của Dự án “Nâng công suất mỏ đất san lấp Mũi Đòi, phường Kỳ Trinh, 

thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh”; các Quyết định của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh: 

số 153/QĐ-KKT ngày 02/12/2021 (cấp lần đầu), số 187/QĐ-KKT ngày 

01/12/2023 (điều chỉnh lần thứ 01), số 78/QĐ-KKT ngày 30/3/2024 (điều chỉnh 

lần thứ 02) về chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư 

Dự án khai thác mỏ đất san lấp Mũi Đòi, phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 

2562/STNMT-KS ngày 14/6/2024 (kèm theo Đơn và Hồ sơ đề nghị điều chỉnh 

Giấy phép khai thác khoáng sản của Công ty TNHH thương mại dịch vụ và vật 

liệu xây dựng Hồng Hà ngày 30/5/2024); thực hiện Kết luận của UBND tỉnh tại 

Phiên họp ngày 09/7/2024 (Thông báo số 314/TB-UBND ngày 09/7/2024). 
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QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Điều chỉnh khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 6, khoản 7 Điều 1 

và bổ sung khoản 8 vào Điều 1 Giấy phép khai thác khoáng sản số 729/GP-

UBND ngày 06/4/2022 của UBND tỉnh cấp cho Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ và vật liệu xây dựng Hồng Hà khai thác đất làm vật liệu san lấp tại mỏ 

đất san lấp Mũi Đòi, phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, như sau: 

“2. Độ sâu khai thác thấp nhất, cốt: +30m”. 

“3. Trữ lượng khoáng sản được phép đưa vào thiết kế khai thác: 

3.025.667m3 (bao gồm: trữ lượng đưa vào thiết kế khai thác theo Giấy phép khai 

thác khoáng sản số 729/GP-UBND ngày 06/4/2022 của UBND tỉnh là 

1.174.875m3; trữ lượng bổ sung từ cốt +57m đến +30m là 1.850.792m3)”. 

“4. Trữ lượng khai thác: 2.800.049m3 (bao gồm: trữ lượng được phép khai 

thác theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 729/GP-UBND ngày 06/4/2022 

của UBND tỉnh là 1.067.728m3; trữ lượng được phép khai thác bổ sung là 

1.732.321m3)”. 

“6. Công suất khai thác: 1.000.000m3 nguyên khai/năm”. 

“7. Thời hạn khai thác: đến hết ngày 24/8/2027”.  

“8. Mục đích sử dụng khoáng sản: trong trữ lượng tăng thêm từ cốt +57m 

đến cốt +30m được phép đưa vào thiết kế khai thác 1.850.792m3 đất san lấp, 

gồm: trữ lượng khai thác 1.732.321m3 phục vụ xây dựng các công trình sử dụng 

vốn ngân sách Nhà nước theo Phụ lục 1 kèm theo; trữ lượng còn lại 118.471m3 

để lại tầng khai thác theo thiết kế, không đưa vào khai thác”. 

Điều 2. Công ty TNHH thương mại dịch vụ và vật liệu xây dựng Hồng 

Hà (đơn vị đề xuất), Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh (đơn vị phối hợp), Sở Tài 

nguyên và Môi trường (đơn vị tham mưu) chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp 

luật, UBND tỉnh, các cơ quan liên quan về thông tin, số liệu đề xuất, nội dung 

thẩm định, tham mưu tại các Văn bản nêu trên và quá trình tổ chức thực hiện, 

đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về khoáng sản, đầu tư và các quy định 

có liên quan.  

Điều 3. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan: 

1. Công ty TNHH thương mại dịch vụ và vật liệu xây dựng Hồng Hà: 

- Nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và các khoản phí, lệ phí có liên 

quan theo quy định hiện hành; 

- Khai thác, sử dụng khoáng sản đất san lấp đúng mục đích quy định tại 

khoản 8 Điều 1 Quyết định này. Trường hợp thay đổi khối lượng vật liệu đất đắp 

của các công trình, dự án tại khoản 8 Điều 1 Quyết định này dẫn đến khối lượng 

cung cấp thực tế cho các công trình nhỏ hơn 1.732.321m3 thì khối lượng đất đắp 

còn lại phải phục vụ các công trình, dự án có sử dụng vốn ngân sách Nhà nước 

sau khi được UBND tỉnh cho phép; khi bổ sung các công trình, dự án có sử dụng 
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vốn ngân sách Nhà nước nằm ngoài các công trình nêu tại khoản 8 Điều 1 Quyết 

định này thì kịp thời báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để tham mưu UBND 

tỉnh bổ sung, điều chỉnh theo đúng quy định. Trường hợp Công ty TNHH thương 

mại dịch vụ và vật liệu xây dựng Hồng Hà vi phạm các quy định nêu trên phải 

chịu trách nhiệm trước pháp luật và bị xử lý nghiêm theo đúng quy định. 

- Tiếp tục khai thác khoáng sản, thực hiện các nghĩa vụ có liên quan theo 

quy định tại Giấy phép khai thác khoáng sản số 729/GP-UBND ngày 06/4/2022 

của UBND tỉnh. 

- Thực hiện thủ tục điều chỉnh thời hạn thuê đất theo thời hạn được phép 

khai thác quy định tại khoản 7 Điều 1 Quyết định này. 

2. Sở Xây dựng: chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và đơn vị liên quan rà 

soát, tính toán xác định để công bố giá vật liệu đất san lấp tại Mỏ đất san lấp 

Mũi Đòi, phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh đối với trữ lượng được phép khai 

thác 1.732.321m3 theo giá vật liệu được cấp phép khai thác không thông qua đấu 

giá để phục vụ xây dựng các công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước bảo 

đảm theo đúng quy định. 

3. Chủ đầu tư các công trình, dự án theo Phụ lục 1 kèm theo Quyết định 

này căn cứ khối lượng đất do Mỏ đất san lấp Mũi Đòi cung cấp phục vụ xây 

dựng công trình, thực hiện thủ tục điều chỉnh dự toán, giá trị thanh, quyết toán 

công trình theo công bố giá vật liệu đất san lấp của Sở Xây dựng bảo đảm theo 

đúng quy định tại Mỏ đất san lấp Mũi Đòi, phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh.  

4. Sở Tài nguyên và Môi trường: kiểm tra, hướng dẫn Công ty TNHH 

thương mại dịch vụ và vật liệu xây dựng Hồng Hà thực hiện thủ tục điều chỉnh 

thời hạn thuê đất theo thời hạn được phép khai thác quy định tại khoản 7 Điều 1 

Quyết định này; đôn đốc, yêu cầu Chủ mỏ khai thác, sử dụng đất san lấp đúng 

mục đích quy định. 

5. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Cục Thuế tỉnh, UBND thị 

xã Kỳ Anh và cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, kiểm tra, 

theo dõi, giám sát việc khai thác, sử dụng khoáng sản của Công ty TNHH 

thương mại dịch vụ và vật liệu xây dựng Hồng Hà theo đúng quy định tại Khoản 

8 Điều 1 Quyết định này và các quy định hiện hành; trường hợp phát hiện vi 

phạm, kịp thời xử lý hoặc tham mưu cơ quan có thẩm quyền xử lý theo đúng 

quy định. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành, là bộ phận 

không tách rời của Giấy phép khai thác khoáng sản số 729/GP-UBND ngày 

06/4/2022  của UBND tỉnh. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc (Thủ trưởng) các Sở, ngành: Tài 

nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý 

Khu kinh tế tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực Khu kinh tế tỉnh, 

Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh, Chủ tịch UBND phường Kỳ 

Trinh, Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ và vật liệu xây dựng Hồng 
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Hà và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 4; 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để b/c); 

- Cục Khoáng sản Việt Nam; 

- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh; 

- Các PCVP UBND tỉnh; 

- Trung tâm CB-TH tỉnh; 

- Lưu VT, NL. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

  Trần Báu Hà 

                           

 

 

 

 



 
 

 

PHỤ LỤC 1: 

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

 ĐƯỢC CUNG ỨNG BỞI TRỮ LƯỢNG ĐẤT SAN LẤP 1.732.321M3 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày     /     /2024 của UBND tỉnh) 

 

TT Tên công trình 

 Khối lượng 

đất đắp dự 

kiến (m3)  

1 KA-PW-03 Đường kết nối đô thị trung tâm đoạn 2 thuộc dự án WB 45.000 

2 KA-PW-06 Trạm xử lý nước thải thuộc dự án WB 70.000 

3 
KA-PW-08 Kè và đường hai bên bờ sông Trí (đoạn từ cầu Trí đến 

cầu Chợ Cầu) thuộc dự án WB 
69.000 

4 

Hạ tầng Khu tái định cư tại phường Kỳ Thịnh phục vụ dự án Đường 

trục chính trung tâm nối Quốc lộ 1 đoạn tránh thị xã Kỳ Anh đến cụm 

cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương 

125.000 

5 Đường trục dọc đô thị trung tâm thị xã Kỳ Anh 65.000 

6 Mở rộng nghĩa trang xã Kỳ Lợi tại phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh 35.000 

7 
Kè biển dọc theo Khu tái định cư thôn Minh Huệ, xã Kỳ Nam, thị xã 

Kỳ Anh 
28.000 

8 Lâm Viên khu đô thị trung tâm thị xã Kỳ Anh 10.000 

9 
Nạo vét bến neo đậu tàu thuyền nghề cá tại phường Kỳ Phương, thị 

xã Kỳ Anh  
5.000 

10 
Cầu Ngụ Chùa và đường hai đầu cầu, phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ 

Anh 
4.000 

11 
Sửa chữa, nâng cấp đường từ Quốc lộ 1A đi nghĩa trang phường 

Hưng Trí 
7.000 

12 
Đường vào trường và các hạng mục phụ trợ Trường Mầm non Kỳ 

Trinh (điểm Quyền Thượng) 
5.000 

13 
Đường kết nối Tổ dân phố Trần Phú, phường Hưng Trí với đường 

trục dọc đô thị trung tâm (đường vào trạm xử lý nước thải) 
50.000 

14 Mở rộng nghĩa trang xã Kỳ Nam (2ha) 18.000 

15 Dự phòng (20%) 107.200 

16 
Đường trục chính Trung tâm nối Quốc lộ 1 đoạn tránh thị xã Kỳ Anh 

đến cụm cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương 
860.492 

17 Đường vành đai phía Nam Khu kinh tế Vũng Áng 80.000 

18 Đường từ Quốc lộ 12C đi Khu kiên hợp gang thép Formosa  718.008 

 Tổng 2.301.700 

                          ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

                                                                                                   






















